
Danh sách phân loại rác

Ắc quy (cho ô tô, xe máy, xe đạp), m
áy phát điện

Ắ Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

album A rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

ấm đun nước Ấ rác không cháy được

ấm dùng một lần Ấ rác cháy được

ẩm kế Ẩ rác không cháy được

âm thanh nổi Â
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

ấm trà Ấ chất thải nguy hại
Là đồ gốm, nó có thể được thu thập dưới dạng đồ tái chế với một khoản ph
í. (Giới hạn ở những vật phẩm không bị hỏng.)

Ăn thôi Ă rác không cháy được

An toàn (an toàn cầm tay) A rác không cháy được

An toàn (an toàn chống cháy) A
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vừa túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và vận chuyển thẳng đến trung tâm thu gom rác quá khổ.

ăng-ten Ă rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ăng-ten tivi Ă
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

ảnh chụp Ả rác cháy được

ảnh phân cực Ả rác cháy được

Anka A rác không cháy được

anten parabol A
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

áo choàng Á Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Áo gió Á rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Áo khoác (không bao gồm lông thú, 
da và nhựa vinyl)

Á Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Áo khoác (lông, da, nhựa vinyl) Á rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng mang thùng cứng trực tiếp dưới dạng "rác quá khổ" hoặc yê
u cầu thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

Áo khoác ghi âm (hộp giấy) Á Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.



áo len Á Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

áo liền quần bằng da Á rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Áo mưa/áo mưa Á rác cháy được

áo sơ mi chữ Y Á Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Áo thun Á Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

áo vest màu Á Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn.

áp phích Á Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

bã cà phê và bộ lọc B rác cháy được

Bách khoa toàn thư B Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

bãi tuyết B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn bóng bàn B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn chải cơ thể B rác cháy được
Những đồ vật có bộ phận bằng kim loại nên được xử lý như "rác không ch
áy được".

Bàn chải đánh răng B rác cháy được

Bàn chải đánh răng (điện) B
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.



bàn chải đánh răng điện B
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

bàn chải giày (nhựa) B rác cháy được

Bàn chải quần áo (bằng gỗ/nhựa) B rác cháy được

Bàn chải quần áo (kim loại) B rác không cháy được

bàn chải rửa xe B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

bàn chải tuyết B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bàn chải vệ sinh (kim loại) B rác không cháy được

Bàn chải vệ sinh (nhựa) B rác cháy được

Bàn cờ Shogi (dày hơn 3cm) B rác không cháy được

Bàn cờ Shogi (độ dày 3cm trở xuống) B rác cháy được

Bàn di chuột (kim loại) B rác không cháy được

Bàn di chuột (vải/nhựa) B rác cháy được

bản ghi B rác cháy được

bàn giải trí B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn học sinh B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn làm việc B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bàn làm việc Kyoto B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bàn máy may B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn máy tính B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn nấu ăn B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn nấu ăn B rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ban nhạc B Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt rác dưới dạng rác có thể tái chế vào buổi thu gom tài nguyê
n do hiệp hội khu phố, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, hiệp hội trẻ 
em, nhóm phụ nữ, v.v. tổ chức hoặc cắt đồ bẩn thành các mảnh có kích 
thước từ 50 cm trở xuống và vứt bỏ chúng như ''rác đốt được''



Bàn phím (cho PC) B
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

bàn phím (nhạc cụ) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bàn phím/chuột máy tính B rác không cháy được

Bàn soạn thảo (sử dụng tại nhà) B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn thấp B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bàn thờ phật B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bàn tính B rác cháy được

Bàn trang điểm phòng tắm B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166). Chỉ những mục được xóa bởi c
á nhân. Hãy vứt bỏ đồ gốm như rác thải gốm sứ.

bàn ủi B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

băng B rác cháy được

băng bó B rác cháy được

băng cát xét B rác cháy được

Băng dán B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bảng điều khiển (bảng veneer) B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Những đồ vật không thể 
bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp 
hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

bảng điều khiển năng lượng mặt trời B Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn. .

bảng điều khiển nóng B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

băng dính B rác cháy được

Băng ghế B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

băng ghế đào tạo B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bảng gỗ B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).



Bảng gỗ (có kích thước vuông trong 
phạm vi 6cm, chiều dài phải đủ lớn để 
cho vào túi đựng rác dễ cháy quy đ
ịnh)

B rác cháy được

Bảng gỗ (trong phạm vi 6 cm vuông v
à dài 180 cm)

B Rác đốt được hoặc giao trực tiếp
Nếu không vừa với túi quy định, bạn sẽ phải trực tiếp mang vào và nộp đơn 
tại Phòng Môi trường và Dân cư Thị trấn. Hãy mang nó đến Công viên 
giấc mơ Yoro.

bảng Kamaboko B rác cháy được

Bảng Keical B Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang 
nó đến trung tâm số lượng lớn.

băng keo B rác cháy được

bảng nút chai B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bảng sống B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bảng Sono (bản ghi tờ) B rác cháy được

bảng sưởi sàn B rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bảng trắng B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bảng vẽ B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Nếu đồ đạc không vừa với túi được chỉ định, vui lòng mang trực tiếp 
đến hoặc yêu cầu nhận đồ tận nhà.

bảng vẽ B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

băng video B rác cháy được

Băng vinyl B rác cháy được

banh bóng chày B rác cháy được

bánh lốp B Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Bánh xe (phụ tùng ô tô) B Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

báo B Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài cho quần áo 
(nhựa)

B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài cho tất (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.



Bao bì bên ngoài của mì ly B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài của Y-shirt (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài đựng giấy vệ sinh 
(làm bằng giấy)

B Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài đựng giấy vệ sinh 
(nhựa)

B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài đựng mì ăn liền 
(nhựa)

B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài đựng xúc xích 
(nhựa)

B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài là khăn giấy bỏ t
úi (nhựa)

B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài pháo hoa (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài riêng lẻ cho kẹo 
cao su, caramen, v.v. (làm bằng nhựa)

B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì bên ngoài tấm giải trí (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì kẹo cao su (gói giấy bạc riê
ng)

B rác cháy được

Bao bì riêng cho kẹo cao su, 
caramen, v.v. (trừ nhựa)

B rác cháy được

Bao bì riêng của rong biển (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì riêng của ruy băng mực xử l
ý văn bản (nhựa)

B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.



Bao bì riêng đựng thuốc (viên 
thuốc uống) (làm bằng nhựa)

B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì riêng lẻ của muối tắm (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì sản phẩm vệ sinh (túi bên 
ngoài, túi riêng)

B rác cháy được

Bao bì xà phòng cá nhân (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

bao bì/phim nhựa B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bao bì/túi đựng kẹo riêng lẻ (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

bao cát B rác cồng kềnh
Vui lòng loại bỏ cát và nước và yêu cầu thu gom bằng cách trực tiếp mang 
đến hoặc thu gom tận nhà (số đặc biệt: 0584-32-1166).

Bao đựng máy ảnh (da/vải) B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Nếu đồ đạc không vừa với túi được chỉ định, vui lòng mang trực tiếp 
đến hoặc yêu cầu nhận đồ tận nhà.

Bảo vệ em bé/cổng em bé B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Baran (bộ chia cho sushi, bento, v.v.) B rác cháy được

Bát (dụng cụ nhà bếp) (kim loại) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bát (dụng cụ nhà bếp) (nhựa) B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bát (gỗ/nhựa) B rác cháy được

Bát (gốm) B chất thải nguy hại
Là đồ gốm, nó có thể được thu thập dưới dạng đồ tái chế với một khoản ph
í. (Giới hạn ở những vật phẩm không bị hỏng.)

Bạt che xe đạp (xe máy, ô tô) B rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

bật lửa (bật lửa dầu) B rác không cháy được Loại bỏ dầu bên trong và vứt bỏ nó. Tháo rời phần thiết bị đánh lửa.

bật lửa (bật lửa ga) B rác không cháy được Loại bỏ khí gas và tháo rời thiết bị đánh lửa trước khi vứt bỏ nó.

bật lửa dùng một lần B rác không cháy được Loại bỏ khí gas và tháo rời bộ phận gây cháy trước khi vứt bỏ.

Bật lửa gas (bật lửa gas dùng một lần) B rác không cháy được Loại bỏ khí gas và tháo rời bộ phận gây cháy trước khi vứt bỏ.

Bật lửa kim loại (Zippo) B rác không cháy được Chỉ những thứ không được ngâm trong dầu.

bát nước nóng B chất thải nguy hại
Là đồ gốm, nó có thể được thu thập dưới dạng đồ tái chế với một khoản ph
í. (Giới hạn ở những vật phẩm không bị hỏng.)



Bát salad (gỗ/nhựa) B rác cháy được

Bát salad (gốm) B chất thải nguy hại
Là đồ gốm, nó có thể được thu thập dưới dạng đồ tái chế với một khoản ph
í. (Giới hạn ở những vật phẩm không bị hỏng.)

Bát salad (kim loại) B rác không cháy được

Bát trà (gốm) B chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Bát trà (nhựa) B rác cháy được

Bay cấy/ Thìa cấy (gỗ/nhựa) B rác cháy được

Bay cấy/Thẻ cấy (kim loại) B rác không cháy được

bay về B rác không cháy được

BD (Đĩa Blu-ray) B rác cháy được

Bể bơi (sử dụng tại nhà) (làm bằng 
nhựa/kim loại)

B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bể bơi (sử dụng tại nhà) (vinyl) B rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Bể cá (thủy tinh) B rác không cháy được

bể cá vàng B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bể nuôi cá B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bể poly (dưới 10 lít) B rác cháy được

Bệ toilet có chức năng rửa nước ấm B rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bệ toilet kiểu phương Tây đơn giản B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. 
Nếu các vật dụng không vừa với túi quy định, vui lòng coi chúng là ''rác 
quá khổ'' trừ khi chúng bị nhiễm bẩn, v.v. và yêu cầu chúng được mang 
trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số chuyên dụng 0584 -32-1166).

bệ toilet washlet B rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Benzin (bên trong) B Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Bếp Cassette (để bàn) (bộ phận chí
nh)

B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bếp để bàn B rác không cháy được Đối với loại gas cassette, hãy tháo bình gas.

bếp điện B rác không cháy được

bếp điện B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bếp điện từ (IH) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bếp gas/bàn gas B rác cồng kềnh
Vui lòng tháo pin khô đi kèm và yêu cầu nhận đồ bằng cách trực tiếp 
mang đồ đến hoặc nhận tận nhà (số quay số riêng 0584-32-1166).



Bếp nấu (bếp đặt bàn, bếp cassette) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bếp nướng B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bìa cứng B Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

bìa mềm B Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Bìa sách (giấy/da) B rác cháy được

biên lai B rác cháy được

Bình (gốm) B chất thải nguy hại
Vui lòng vứt nó vào ngày thu gom chất thải nguy hại được chỉ định hoặc 
mang đến nơi xử lý cuối cùng.

Bình (gốm) B chất thải nguy hại
Vui lòng vứt nó vào ngày thu gom chất thải nguy hại được chỉ định hoặc 
mang đến nơi xử lý cuối cùng.

Bình (gốm) B chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Bình (thủy tinh) B rác không cháy được

Bình (thủy tinh) B rác không cháy được

Bình chứa chất lỏng máy giặt (nhựa) B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bình chữa cháy (loại phun) B rác không cháy được Sau khi sử dụng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

bình cứu hỏa B Rác không thể thu gom
Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ của bạn hoặc Trung tâm Xúc tiến Tái chế 
Nội tạng Tiêu hóa (03-5829-6773).

Bình dầu hỏa poly (20 lít trở xuống) B rác không cháy được

bình đựng dầu B rác cháy được

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bình gas (LP/propan) B Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Bình giữ nhiệt (lọ, bình) B rác không cháy được

bình khí LP B Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

bình khí propan B Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Bình nóng lạnh B Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang 
nó đến trung tâm số lượng lớn.

Bình nước nóng (kim loại) B rác không cháy được

Bình nước nóng (làm bằng silicone, 
cao su, nhựa)

B rác cháy được

Bình phun (kim loại) B rác không cháy được

Bình phun (nhựa) B rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.



Bình poly (10 lít trở lên) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bình sữa B
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Bình sữa cho bé (nhựa) B rác cháy được

Bình sữa cho bé (thủy tinh) B rác không cháy được

Bình tưới nước (kim loại) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bình tưới nước (nhựa) B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bình xăng B Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng xóa nội dung. Hồ sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường 
Thị trấn. Vui lòng mang nó đến trung tâm số lượng lớn.

bình xịt B rác không cháy được Sau khi dùng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

Bình xịt (mỹ phẩm, thuốc trừ sâu, v.v.) B rác không cháy được Sau khi dùng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

bình xịt sơn B rác không cháy được Sau khi sử dụng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

bình xịt sơn rỗng B rác không cháy được Sau khi sử dụng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

Bô (bô) (nhựa) B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bô (bồn cầu) (làm bằng gốm) B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bộ cân bằng B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bộ chỉnh âm B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bộ chỉnh BS B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Chỉ những mục được xóa bởi cá nhân. Những đồ vật không thể bỏ vào túi 
quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu 
gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

bộ chuyển điện xoay chiêu B rác không cháy được

bộ đồ B Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Bộ đồ ăn (gỗ/nhựa) B rác cháy được

Bộ đồ ăn (gốm sứ) B chất thải nguy hại
Là đồ gốm, nó có thể được thu thập dưới dạng đồ tái chế với một khoản ph
í. (Giới hạn ở những vật phẩm không bị hỏng.)

Bộ đồ ăn (kim loại) B rác không cháy được

bộ đồ ăn bằng kính B rác không cháy được



Bộ đổi đĩa CD B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Bộ giảm thanh (phụ tùng ô tô/xe má
y)

B rác cồng kềnh
Chỉ những mục được xóa bởi cá nhân. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng 
cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-
32-1166).

Bộ giảm thanh (quần áo) B rác cháy được

Bộ khuếch đại (cho nhạc cụ) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bộ lễ tân B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bộ lọc dầu (kim loại) B rác không cháy được

bộ lọc lọc không khí B rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Bộ lọc máy hút mùi (quạt thông gió) B rác cháy được
Những đồ vật có bộ phận bằng kim loại nên được xử lý như "rác không ch
áy được".

bộ lọc quạt thông gió B rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Bộ sạc (cho điện thoại di động/PHS) B rác không cháy được

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Bộ sạc (khác) B rác không cháy được

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

bộ trống B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bộ video B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bọc B rác cháy được

bọc bong bóng nhựa B
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Bơm (bằng tay) (cho bể poly) B rác cháy được

Bơm dầu (chạy bằng pin) B rác không cháy được Vui lòng tháo pin ra.

Bơm dầu (thủ công) B rác cháy được

Bơm dầu hỏa (điện) B rác không cháy được Vui lòng tháo pin ra.



Bơm dầu hỏa (thủ công) B rác cháy được

Bơm nhiên liệu (điện) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Đối với các vật dụng chạy bằng pin, vui lòng tháo pin và nếu các vật dụng đ
ó không vừa với túi được chỉ định, vui lòng coi chúng là ''rác quá khổ'' v
à mang trực tiếp đến hoặc yêu cầu thu gom tận nhà ( quay số chuyên dụng 
0584-32-1166).

Bơm tắm (thân chính) B rác không cháy được

bồn cầu B rác cồng kềnh
Chỉ những đồ dùng trong gia đình đã được cá nhân tháo ra và làm 
sạch. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận 
hàng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bồn làm sushi (gỗ/nhựa) B Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bồn rửa B rác cồng kềnh

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166). Hãy vứt bỏ đồ gốm như rác gốm 
sứ.

Bồn tắm (kim loại) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bồn tắm trẻ em B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Bồn vệ sinh B rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

bông B rác cháy được

Bóng (đối với trò chơi bóng) B rác cháy được

bóng bay B rác cháy được

bóng chuyền B rác cháy được

bóng đá B rác cháy được

bọng đái B rác cháy được

bóng đèn B chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Bóng đèn chiếu sáng) B rác không cháy được

bóng đèn thu nhỏ B rác không cháy được

Bóng golf B rác cháy được

bóng rổ B rác cháy được

bóng tennis B rác cháy được

bông thấm B rác cháy được

bông thủy tinh B rác không cháy được Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ.

bốt B rác cháy được

bọt biển B rác cháy được

bu lông và đai ốc B rác không cháy được

Búa (bằng gỗ) B rác cháy được

Búa (dụng cụ tự làm) B rác không cháy được



Búa (kim loại) B rác không cháy được

bước thang B rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

BÚP BÊ B rác cháy được

Búp bê Hina (trong tủ kính) B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Búp bê Hina/đạo cụ búp bê Hina B rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Bút bi (gỗ/nhựa) B rác cháy được

Bút bi (kim loại) B rác không cháy được

bút chì cơ khí B rác cháy được Vứt bỏ các đồ vật bằng kim loại vào loại "rác không cháy được".

bút chì màu B rác cháy được

bút chì/bút chì B rác cháy được

bút đánh dấu B rác cháy được

Bút đánh dấu (nhựa) B rác cháy được

bút máy B rác không cháy được

Bút mực B rác không cháy được

bút nỉ B rác cháy được

bút sáp màu B rác cháy được

bưu kiện B
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

bưu thiếp B rác cháy được

cá cược mùa hè C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cá nướng C rác không cháy được

cà vạt C rác cháy được

các tông C Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

các tông C Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Cách nhiệt/gói lạnh C rác cháy được

cái ba lô C rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

cái chăn C rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

cái cưa C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).



cái cuốc C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cái đệm C rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

cái đồng hồ C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng tháo pin ra. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ đ
ược coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà 
(số điện thoại riêng 0584-32-1166).

cái đục C rác không cháy được Hãy bọc đầu bằng giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

cái ghế C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cái ghế C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

cái gối C rác cháy được

cái kệ C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cái khui rượu C rác không cháy được

cái lò C rác cồng kềnh
Xả hết nhiên liệu khỏi bếp dầu hỏa và tháo pin. Vui lòng yêu cầu nhận hà
ng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 
0584-32-1166).

cái mic cờ rô C rác không cháy được

cái mở nắp chai C rác không cháy được

cái nạng C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cái nhíp C rác không cháy được

Cái nĩa (kim loại) C rác không cháy được

cái nôi C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cái nôi em bé C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cái quạt C rác cháy được

cái quạt C rác cháy được

Cái quạt C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166). Vui lòng vứt bỏ các vật dụng có thể sạc lại như "thiết bị gia dụng 
nhỏ" vào hộp thu gom cố định tại tòa thị chính hoặc tại quầy thu ngân ở 
cơ sở công cộng nơi bạn đang làm việc.

cái quạt C rác không cháy được

Cái rây (kim loại) C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Cái trống C rác cồng kềnh
Vui lòng xóa nội dung. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng 
trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cái tủ C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cái tủ C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



cái tủ C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cái túi C rác cháy được

cái túi C rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

cái ví C rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

cái vồ C rác cháy được

cái vồ C rác cháy được

Cairo (dùng một lần) C rác cháy được

Cairo (kim loại) C rác không cháy được

cám C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cám (cám gạo) C rác cháy được

cắm hoa C rác cháy được

Cân C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng tháo pin ra. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ đ
ược coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà 
(số điện thoại riêng 0584-32-1166).

Cân (cho nhà bếp) C rác không cháy được Đối với các mẫu máy chạy bằng pin, hãy tháo pin ra.

Cân (máy đo sức khỏe) C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Đối với các mẫu máy chạy bằng pin, hãy tháo pin ra. Những đồ vật không 
thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực 
tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

cần câu C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Cần câu (để phơi quần áo/câu cá) C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

can chở xăng C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Làm trống nội dung và tháo nắp. Những đồ không vừa với túi quy định sẽ 
được coi là ''rác quá khổ'' và phải mang trực tiếp đến hoặc yêu cầu thu 
gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

can dầu C rác không cháy được Vui lòng sử dụng hết nội dung trước khi vứt bỏ chúng.

can dầu động cơ C rác không cháy được Vui lòng sử dụng hết nội dung trước khi vứt bỏ chúng.

Cân nhà bếp (cân) C rác không cháy được

Cản trước (phụ tùng ô tô) C rác cồng kềnh
Chỉ những mục được xóa bởi cá nhân. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng 
cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-
32-1166).

cản xe C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cành (độ dày trong khoảng 6 cm và 
chiều dài 180 cm)

C Rác đốt được hoặc giao trực tiếp
Nếu không vừa với túi quy định, bạn sẽ phải trực tiếp mang vào và nộp đơn 
tại Phòng Môi trường và Dân cư Thị trấn. Hãy mang nó đến Công viên 
giấc mơ Yoro.

Cành (độ dày trong khoảng 6-20 cm 
và chiều dài 100 cm)

C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cành, thân, rễ cây (cây sân vườn) (c
ó độ dày không quá 6 cm, chiều dà
i phải dễ cháy và phải đủ lớn để cho 
vào túi đựng rác quy định)

C rác cháy được
Nếu bạn mang trực tiếp vào, vui lòng giữ trong phạm vi 6cm và nếu vứt tại 
nơi thu gom rác, vui lòng giữ trong phạm vi 3cm.



Cành, thân, rễ cây (cây trong vườn) 
(dày trên 6 cm và dài dưới 100 cm)

C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cạo râu (bao gồm cả lưỡi dao) C rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

Cáp (cho ăng-ten, v.v.) C rác không cháy được

Cáp (cho PC) C rác không cháy được

cặp sách C rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Cáp tăng áp (cung cấp ô tô) C rác không cháy được

Cartocan (hộp đựng đồ uống làm từ 
gỗ mỏng)

C rác cháy được

cát C Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.

cắt áo sơ mi C Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Cắt bao bì bông bên ngoài (nhựa) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

cắt bông C rác cháy được

cắt cỏ C rác cháy được Hãy làm khô nó trước khi đưa nó ra ngoài.

Cắt khuôn (kim loại) C rác không cháy được

câu lạc bộ bóng rổ C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

câu lạc bộ golf công viên C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Câu lạc bộ gôn C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cầu trượt (thiết bị vui chơi cho trẻ em) C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cây but ki diệu C rác cháy được

Cây cán bột (làm mì) (bằng gỗ) C Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

cây rìu C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm. Những đồ không vừa với túi quy định sẽ được coi là ''rác quá khổ'' v
à phải mang trực tiếp đến hoặc yêu cầu thu gom tận nhà (số điện thoại riê
ng 0584-32-1166).

cây tre C rác cháy được Vui lòng cắt nó có chiều dài từ 20cm trở xuống trước khi vứt bỏ.

CD (đĩa compact) C rác cháy được

Chabudai C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Chải C rác cháy được

chải C rác cháy được



Chai (để uống và uống) (ly) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai (trừ thủy tinh) C rác không cháy được

chai bia (ly) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai cà phê (tức thì) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai chứa thuốc trừ sâu C rác không cháy được Vui lòng xóa nội dung.

Chai dầu C rác không cháy được Vui lòng sử dụng hết nội dung trước khi vứt bỏ chúng.

Chai dầu ăn (nhựa) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Chai dầu ăn (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai dầu gội (nhựa) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Chai dầu salad (nhựa) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Chai dầu salad (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai đựng nước hoa (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai đựng nước tương/hộp đựng nước 
tương (thủy tinh)

C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai đựng thức ăn (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai gia vị (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai mứt (nhựa) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Chai mứt (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.



chai nhựa chứa cồn C
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai nhựa đựng giấm (dấm ăn/giấm 
tẩm gia vị)

C
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai nhựa đựng nước giải khát C
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai nhựa đựng nước tương C
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai nhựa đựng rượu sake (rượu nấu 
ăn)

C
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai nhựa nước trái cây C
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai Nori tsukudani (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai nước (kim loại) C rác không cháy được

Chai nước (nhựa) C rác cháy được

Chai nước ngọt (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai nước sốt (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai nước tăng lực C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai nước trái cây (ly) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai nước uống sức khỏe C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai rỗng (để uống và uống) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai rỗng (trừ để uống và uống) C rác không cháy được

chai rượu (ly) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Chai rượu (thủy tinh) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai sơn (thủy tinh) C rác không cháy được

chai sơn móng tay C rác không cháy được



Chai thú cưng C
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

chai thuốc trừ sâu C rác không cháy được Vui lòng xóa nội dung.

chai vỡ C rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

chăn bông C rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

chân bowling C rác không cháy được

chăn điện C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Chặn giấy (Bunchin) C rác không cháy được

chăn khăn C rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

chanh xanh C Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.

Chảo C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

chất bảo quản C rác cháy được

Chất chống mồ hôi (bình xịt) C rác không cháy được Sau khi sử dụng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

Chất hấp thụ oxy (có trong đồ ngọt, 
v.v.)

C rác cháy được

Chất hút ẩm (silicagel) C rác cháy được

chất kết dính C rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Chất khử mùi C rác cháy được

chất khử mùi C rác cháy được

Chất liệu đệm (bọt biển, v.v.) C rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Chất liệu đệm (làm bằng giấy) C Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Chất liệu đệm (làm bằng giấy) sử dụng 
khi sử dụng dịch vụ chuyển phát 
nhanh

C Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Chất liệu đệm (nhựa) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Chất liệu đệm (nhựa) sử dụng khi sử 
dụng dịch vụ chuyển phát nhanh

C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Chất tẩy thảm dính (giấy tờ) C rác cháy được

Chậu hoa (gốm) C chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.



Chậu hoa (nhựa) C Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Chậu rửa (gỗ/nhựa) C rác cháy được

Chậu rửa (kim loại) C rác không cháy được

Chậu rửa mặt C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166). Chỉ những mục được xóa bởi c
á nhân. Hãy vứt bỏ đồ gốm như rác thải gốm sứ.

Chậu rửa tay (gỗ/nhựa) C rác cháy được

Chậu rửa tay (kim loại) C rác không cháy được

Chậu trồng cây (gốm) C chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Chậu trồng cây (nhựa mềm) C rác cháy được Các mặt hàng nông nghiệp không thể được thu thập.

Chậu trồng cây (nhựa) C Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Chậu ươm cây (làm bằng nhựa mềm) C rác cháy được Các mặt hàng nông nghiệp không thể được thu thập.

chày C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Chèn tờ rơi (báo) C Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

chì bút chì cơ khí C rác cháy được

Chỉ cần cân C rác không cháy được

chìa khóa C rác không cháy được

Chia Pack (hộp đựng có vòi) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

chiếc cúp C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Chiếc ô C rác không cháy được

Chiếu C rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

chiếu tatami C rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

chỗ thoát C rác không cháy được

chổi C Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

chổi lau nhà C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

chổi zashiki C rác cháy được

chốt đẩy C rác không cháy được Vui lòng bọc nó trong giấy dày trước khi vứt bỏ vì nó rất nguy hiểm.

chuỗi lốp C rác không cháy được



chuông hư C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật nặng không thể bỏ vừa túi quy định hoặc nặng sẽ được coi là 
''rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số chuyên 
dụng 0584-32-1166).

chướng ngại vật C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Chuột (cho máy tính) C rác không cháy được

cỏ C rác cháy được Loại bỏ bụi bẩn và cát, lau khô kỹ rồi vứt bỏ.

có được một C rác cháy được

cờ lê C rác không cháy được

cỏ nhân tạo C rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống 
trước khi vứt bỏ.

cọ sơn C rác cháy được

Cốc (gốm) C chất thải nguy hại
Là đồ gốm, nó có thể được thu thập dưới dạng đồ tái chế với một khoản ph
í. (Giới hạn ở những vật phẩm không bị hỏng.)

Cốc (kim loại) C rác không cháy được

Cốc (thủy tinh/kim loại) C rác không cháy được

Cốc đong (nhựa) C rác cháy được

Cốc đong (thủy tinh/kim loại) C rác không cháy được

Cốc đựng thạch thạch (nhựa) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

cốc giấy C rác cháy được

Cốc rượu sake (ly) C
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Cốc thạch pudding (thủy tinh/gốm) C rác không cháy được

Cốc thủy tinh chịu nhiệt/cốc chịu nhiệt C rác không cháy được

Cốc/đĩa nhôm C rác không cháy được

Cốc/nắp kem (làm bằng giấy) C rác cháy được

Cốc/nắp kem (nhựa) C
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

còi (kim loại) C rác không cháy được

Còi (nhựa) C rác cháy được

cối xay C rác không cháy được

cối xay đá C Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Compost (thùng ủ phân) C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Con dấu (gỗ/nhựa) C rác cháy được

Con dấu (kim loại) C rác không cháy được

con lăn thảm C rác không cháy được



cổng C rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cột giặt C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cột trượt tuyết C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cú đấm C rác không cháy được

cửa C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cửa chớp C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cửa kính C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cửa lưới C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cửa lưới C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cửa Sash (cửa bão/cửa lưới) C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Cửa sổ phong bì cửa sổ (phim) C rác cháy được

cửa trượt C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cục tẩy C rác cháy được

cuốc C rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

cuộn dây C
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

cuộn dây (dụng cụ đánh cá) C rác không cháy được

Cuộn dây điện (dụng cụ câu cá) C
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Cuộn ống C rác không cháy được

cuốn sách bỏ túi C rác cháy được

cuốn thừng câu cá C rác không cháy được

Đá (đá tự nhiên, đá ngâm, đá sâ
n vườn)

Đ Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.

Đá hoa Đ rác không cháy được

Đá không (gói lạnh) Đ rác cháy được

đá mài Đ Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

đá muối Đ Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.



Đá phiến (tấm tôn) (kim loại) Đ
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Đá phiến (tấm tôn) (nhựa) Đ rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

Đài Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Đài phát thanh (xách tay) Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

đài phát thanh di động Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

đàn ghi ta Đ rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Đàn guitar điện Đ rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

dàn karaoke D rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Đàn organ/đàn piano điện tử Đ rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

đàn piano Đ rác không cháy được

đàn piano Đ Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Đàn piano điện tử/đàn organ điện tử Đ rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

đàn shamisen Đ rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

đàn xếp Đ rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

đang chơi bài Đ rác cháy được

đăng ký Đ Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.



Danh bạ điện thoại D Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

danh thiếp D rác cháy được

dao D rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

dao D rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

dao cạo dùng một lần D rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

dao cạo/máy cạo râu D rác không cháy được Vui lòng bọc nó trong giấy dày trước khi vứt bỏ vì nó rất nguy hiểm.

Dao cắt (kể cả lưỡi dao) D rác không cháy được Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

dao kéo D rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

đất Đ Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.

đất làm vườn Đ Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.

đất sét Đ rác cháy được

đất sét giấy Đ rác cháy được

đất trồng chậu hoa Đ Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.

Dầu (cho thực phẩm, ô tô, xe máy, 
v.v.)

D Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

dầu (dầu ăn) D rác cháy được
Ngâm nó vào giấy hoặc vải, hoặc làm cứng nó bằng chất keo tụ trước khi 
vứt bỏ.

Dầu ăn D rác cháy được
Ngâm nó vào giấy hoặc vải, hoặc làm cứng nó bằng chất keo tụ trước khi 
vứt bỏ.

Dầu ăn D rác cháy được
Ngâm nó vào giấy hoặc vải, hoặc làm cứng nó bằng chất keo tụ trước khi 
vứt bỏ.

dầu ăn thải D rác cháy được
Ngâm nó vào giấy hoặc vải, hoặc làm cứng nó bằng chất keo tụ trước khi 
vứt bỏ.

Dầu động cơ (nội dung) D Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Đầu DVD/đầu ghi DVD Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

dầu hỏa D Rác không thể thu gom
Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn. Vui lòng vứt bỏ các th
ùng chứa rỗng như rác không cháy được.

dầu hỗn hợp D Rác không thể thu gom
Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn. Vui lòng vứt bỏ các th
ùng chứa rỗng như rác không cháy được.

dầu máy D Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Dầu mỏ (dầu hỏa, dầu nhẹ, v.v.) D Rác không thể thu gom
Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn. Vui lòng vứt bỏ các th
ùng chứa rỗng như rác không cháy được.

dầu ô tô D Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.



đầu phát BD Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

dầu tempura D rác cháy được
Ngâm nó vào giấy hoặc vải, hoặc làm cứng nó bằng chất keo tụ trước khi 
vứt bỏ.

Dầu thải (dầu hỏa, xăng, dầu) D Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Dầu thải sinh hoạt (dầu tempura, v.v.) D rác cháy được
Ngâm nó vào giấy hoặc vải, hoặc làm cứng nó bằng chất keo tụ trước khi 
vứt bỏ.

dây (dây điện) D rác không cháy được

Dây buộc quần áo (dây buộc để trá
nh bị mất hình dạng khi mua) (làm 
bằng nhựa)

D rác cháy được

Dây buộc quần áo (dây buộc giúp 
quần áo không bị mất dáng khi mua) 
(kim loại)

D rác không cháy được

Dây buộc tóc (kim loại) D rác không cháy được

Dây buộc tóc (vải, gỗ, nhựa) D rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

dây buộc vinyl D rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

dây cá chép D rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống 
trước khi vứt bỏ.

dây cao su D rác cháy được

dây câu cá D rác cháy được

Dây chuyền (gỗ/nhựa) D rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác khô
ng cháy được.

dây chuyền (kim loại) D rác không cháy được

Dây chuyền (kim loại) D rác không cháy được

Dây đàn hồi D rác cháy được

Dây điện D rác không cháy được

dây điện D rác không cháy được

dây điện D rác không cháy được

Dây nối dài/vòi bàn D rác không cháy được

Dây phơi quần áo (trong nhà) D rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

dây thừng D rác cháy được

dây thừng D rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.



dây thừng D rác không cháy được

Đệm hơi, đệm khí (vật liệu đệm) (làm 
bằng nhựa)

Đ
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

đệm nhật bản Đ rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Đệm trải giường/đệm Futon Đ rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Đèn bàn Đ
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Đèn LED Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

đèn lồng Trung Quốc Đ rác cháy được

Đèn phát sáng/bóng đèn phát sá
ng (ống chiếu sáng)

Đ rác không cháy được

đèn pin Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm trong khoảng 10 cm x 30 cm, vui lòng tháo 
pin đã sử dụng ra và bỏ vào hộp thu gom cố định tại văn phòng như một 
''thiết bị gia dụng nhỏ'' hoặc bỏ tại quầy tại cơ sở công cộng mà bạn Đang ghé 
thăm. Đối với những vật dụng không có kích thước quy định, vui lòng thá
o pin đã sử dụng và vứt chúng vào loại ''rác không cháy được''. Vui lòng 
vứt bỏ pin thải đi kèm vào ngày được chỉ định để thu gom chất thải nguy 
hại.

đèn treo Đ
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

dép D rác cháy được

dép tông D rác cháy được

Dép xăng đan D rác cháy được

Dép xăng đan D rác cháy được

Đi thôi (quần áo)/Emonkake Đ rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Đĩa (gốm) Đ chất thải nguy hại
Là đồ gốm, nó có thể được thu thập dưới dạng đồ tái chế với một khoản ph
í. (Giới hạn ở những vật phẩm không bị hỏng.)

dĩa bằng kiếng D
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm. Những đồ không vừa với túi quy định sẽ được coi là ''rác quá khổ'' v
à phải mang trực tiếp đến hoặc yêu cầu thu gom tận nhà (số điện thoại riê
ng 0584-32-1166).

Đĩa mềm (bao gồm cả vỏ nhựa) Đ rác cháy được

đĩa thủy tinh Đ
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm. Những đồ vật không 
thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực 
tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).



Điện Anka Đ rác không cháy được

Điện thoại Đ rác không cháy được

điện thoại di động Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

điện thoại thông minh Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

điều hướng xe Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Điều khiển từ xa Đ rác không cháy được Vui lòng tháo pin ra.

điều khiển vô tuyến Đ Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh

Nếu bạn có loại động cơ, hãy xả hết nhiên liệu. Đối với các mẫu máy chạy 
bằng pin, hãy tháo pin ra. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ 
được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà 
(số điện thoại riêng 0584-32-1166).

đinh bấm Đ rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

đinh kim loại cho giày đinh Đ rác không cháy được

Đinh ốc Đ rác không cháy được

Đo (kim loại) Đ
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

đồ bơi Đ rác cháy được

Đồ chơi (bằng gỗ/nhựa) Đ Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh

Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Tháo pin lithium-ion và đặt pin lithium-ion đã tháo vào hộp thu gom pin 
tại cửa hàng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc 
mang pin đến ``hộp thu gom pin lithium-ion'' đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở 
công cộng Hãy lấy nó ra. Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ đ
ịnh, vui lòng vứt chúng vào loại "rác quá khổ".



Đồ chơi (kim loại) Đ
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Tháo pin lithium-ion và đặt pin lithium-ion đã tháo vào hộp thu gom pin 
tại cửa hàng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc 
mang pin đến ``hộp thu gom pin lithium-ion'' đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở 
công cộng Hãy lấy nó ra. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ 
được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà 
(số điện thoại riêng 0584-32-1166).

đồ chơi nhồi bông Đ rác cháy được

Đồ dùng Phật giáo (kim loại) Đ rác không cháy được

Đồ gốm/setomono Đ chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

đồ khui hộp Đ rác không cháy được

đồ lót Đ rác cháy được

Đồ mở nắp chai Đ rác không cháy được

Đồ thờ Phật (bằng gỗ) Đ rác cháy được

đồ thủy tinh Đ
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

đồ trượt tuyết Đ Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Dơi (để nấu ăn) (kim loại) D rác không cháy được

Dơi (để nấu ăn) (nhựa) D rác cháy được

đôi găng tay cao su Đ rác cháy được

dơi kim loại D rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

đôi ủng đi mưa Đ rác cháy được

Động cơ (cho đồ chơi) Đ rác không cháy được

đồng hồ Đ rác không cháy được

Đồng hồ báo thức Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

đồng hồ cát Đ rác không cháy được

đồng hồ để bàn Đ rác không cháy được Vui lòng tháo pin ra.

đồng hồ thông minh Đ
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.



đồng phục Đ rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng mang thùng cứng trực tiếp dưới dạng ''rác cỡ lớn'' hoặc yêu 
cầu thu gom tận nhà (số đặc biệt: 0584-32-1166).

đồng phục học sinh Đ Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Đồng phục Judo Đ rác cháy được

Dù che bãi biển D rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Dù che nắng (Dù che nắng sân 
vườn/Dù che nắng bãi biển)

D rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

đũa Đ rác cháy được

đũa dùng một lần Đ rác cháy được

Dũa phẳng (giấy/nhựa) D rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Đũa và tăm (bằng gỗ) dùng cho hộp 
đựng đồ ăn trưa và món ăn kèm ở 
cửa hàng tiện lợi

Đ rác cháy được

Đục (dụng cụ tự làm) Đ rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

Dụng cụ (dùng trong gia đình) D rác không cháy được

Dụng cụ điện D
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Dụng cụ điện D
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Dụng cụ lọc trà (kim loại) D rác không cháy được

Dụng cụ lọc trà (silic/nhựa) D rác cháy được

Dụng cụ nấu ăn (gỗ, silicone, nhựa) D rác cháy được

Dụng cụ nấu ăn (gốm sứ) D chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Dụng cụ nấu ăn (kim loại) D rác không cháy được

Dụng cụ trợ tuyết (nhựa) D Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

dụng cụ xúc tuyết D rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



Dung môi hữu cơ (mỏng) D Rác không thể thu gom
Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn. Vui lòng vứt bỏ các th
ùng chứa rỗng như rác không cháy được.

đường ray rèm Đ rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

DVD (bao gồm cả hộp đựng) D rác cháy được

Electone (đàn organ điện tử) E rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Fax (bao gồm cả điện thoại tích hợp) F
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Furoshiki F rác cháy được

gạch G Rác được mang trực tiếp

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Chúng tôi khô
ng thể chấp nhận các vật phẩm trừ khi chúng được nghiền thành từng 
mảnh có kích thước khoảng 40cm mỗi bên. Hãy vận chuyển nó đến nơi xử 
lý cuối cùng.

gạch mạt chược G rác cháy được

gắn nhãn dán G rác cháy được

Găng tay (da, cao su, vải) G rác cháy được

găng tay làm việc G rác cháy được

Găng tay và găng tay hở ngón (dà
nh cho bóng chày)

G rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

găng tay vinyl G rác cháy được

gạt tàn G rác không cháy được

Gầu múc G rác cháy được

Gậy (để chơi bóng chày) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Ghế đẩu (gỗ) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Ghế đẩu (kim loại) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

ghế mát xa G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ghế ống G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ghế ống cho bé G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

ghế sô pha G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



ghế tiếp tân G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ghế trẻ em G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ghế trẻ em G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

ghế tựa G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ghế vệ sinh cho thú cưng G rác cháy được

Ghế vệ sinh có chức năng làm sạch G rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Ghế/cát vệ sinh cho thú cưng G rác cháy được Hãy vứt cát (làm từ khoáng chất) vào loại "rác không cháy được".

Ghế/chậu tắm (chậu rửa) (gỗ/nhựa) G rác cháy được

ghi G rác cháy được

Ghi chú G rác cháy được

ghim côn trùng G rác không cháy được

Giá âm thanh (bảng âm thanh) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá ba chân G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

giá bếp G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giá để dép (gỗ/nhựa) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giá để dép (kim loại) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giá đỡ (bằng gỗ) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

giá đỡ (thứ gì đó gắn vào đầu xe) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Giá đỡ (trừ gỗ) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

giá đỡ âm thanh nổi G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá đỡ băng giấy bóng kính G rác không cháy được

Giá đỡ chậu trồng cây (gỗ/nhựa) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giá đỡ chậu trồng hoa (kim loại) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).



giá đỡ cuộn ống G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

giá đỡ điện thoại G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá đỡ em bé G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Giá đỡ gương (tủ quần áo) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá đỡ hoa G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giá đỡ làm vườn (gỗ/nhựa) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu nó không vừa với túi được chỉ định, vui lòng cắt nó thành từng mảnh 
trong phạm vi 2 mét và vứt bỏ như "rác quá khổ".

Giá đỡ làm vườn (kim loại) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Nếu rác không vừa với túi quy định, vui lòng cắt chúng thành từng đoạn 
dài khoảng 2 mét và mang trực tiếp dưới dạng ''rác quá khổ'' hoặc yêu cầu 
thu gom tận nhà (quay số đặc biệt: 0584-32) -1166).

giá đỡ lò vi sóng G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá đỡ lò vi sóng G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá đỡ máy sấy quần áo G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá đỡ máy tính G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Giá đỡ nhang muỗi, máy đuổi muỗi, b
ình xịt muỗi (chạy bằng pin)

G rác không cháy được Đối với các vật dụng chạy bằng pin, hãy tháo pin trước khi vứt bỏ chúng.

Giá đỡ nhang muỗi, thuốc đuổi muỗi, 
bình xịt muỗi (có thể sạc lại)

G
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Giá đỡ nhang muỗi, thuốc đuổi muỗi, 
thuốc đuổi muỗi

G rác không cháy được

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Giá đỡ ô (kim loại/đá) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giá đỡ ô (loại khác) (gỗ/nhựa) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".



Giá đựng đồ trong tủ quần áo 
(giấy/nhựa)

G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giá đựng đồ trong tủ quần áo (kim 
loại)

G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

giá đựng tạp chí G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá giày G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Giá sách (gỗ/nhựa) G rác cháy được

Giá sách (gỗ/nhựa) G rác cháy được

Giá sách (kim loại) G rác không cháy được

Giá sách (tủ sách) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá treo G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Giá treo mũ (loại đứng) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá treo quần áo ống nhôm G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá treo quần áo, giá treo quần áo G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giá xích đu cho bé G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Giầy bảo hộ G rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Những đồ vật không thể loại bỏ được nên vứt vào loại "rác không 
cháy được".

giấy bóng kính G rác cháy được

Giấy cảm quang/giấy nhiệt G rác cháy được

giấy cát G rác cháy được

Giày có gai (đã loại bỏ gai kim loại) G rác cháy được

giấy copy G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

giày da G rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Giấy dán (làm bằng giấy để bảo vệ và 
cố định sản phẩm) (không bị bẩn)

G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Giấy dán/ghi chú dán (dán ghi chú) G rác cháy được

giấy dầu G rác cháy được

Giấy dầu/giấy thấm dầu G rác cháy được

giày dép G rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.



giấy ghi nhớ G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

giấy gia công nhôm G rác không cháy được

Giấy gói (làm bằng giấy) G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Giấy gói (nhựa) G
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

giấy hanshi G rác cháy được

giấy in ảnh phun G rác cháy được

giấy linh tinh G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Giấy nhận fax (giấy nhiệt) G rác cháy được

Giấy nhôm (cho nhà bếp) G rác không cháy được

Giấy nhôm (cho nhà bếp) G rác không cháy được

giày patin G rác không cháy được

giấy quảng cáo G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Giấy rác G rác cháy được

giấy sáp G rác cháy được

Giấy sáp (cốc giấy, đĩa giấy,...) G rác cháy được

giấy than G rác cháy được

giày thể thao G rác cháy được

giày thể thao G rác cháy được

Giấy thư pháp (hanshi) G rác cháy được

giấy thuốc lá G rác cháy được

Giấy tiếp nhận fax (giấy thường trừ giấy 
in nhiệt, giấy OA, giấy photocopy)

G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Giày trượt băng G rác không cháy được

giày trượt một hàng G rác không cháy được

giày trượt tuyết G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

giấy vàng, giấy bạc G rác cháy được



Giấy vẽ (vẽ bằng vật liệu gốc dầu như b
út màu)

G rác cháy được

giấy vệ sinh G rác cháy được

Giấy viết thư G rác cháy được

giấy vụn G rác cháy được

Giấy xốp chịu nhiệt (sách chữ nổi, v.v.) G rác cháy được

Giày, bốt, dép, dép G rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Giỏ (gỗ/nhựa) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giỏ (kim loại) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giỏ cởi quần áo (kim loại) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giỏ đựng đồ giặt (kim loại) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giỏ đựng đồ giặt (nhựa) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giỏ đựng quần áo (gỗ/nhựa) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

giỏ hàng G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Giỏ hàng (kim loại) G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Giỏ hàng (xe mua hàng, xe bạc) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Giỏ mua hàng (gỗ, vải, nhựa) G Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

Giỏ thoát nước (kim loại) G rác không cháy được

Giỏ thoát nước (nhựa) G rác cháy được

Giường (thân chính) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giường cũi G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giường điện G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giường điều dưỡng G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166). Vui lòng tháo lò xo khi thu 
thập từ cửa này sang cửa khác.

giường ngủ G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



giường nước G rác cồng kềnh
Vui lòng xóa nội dung và yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực 
tiếp hoặc đến tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giường ống G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

giường sofa G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Gỗ (có cạnh từ trên 6 cm đến dưới 
20 cm, chiều dài dưới 100 cm)

G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Gỗ (dày 6-20 cm, chiều dài trong vò
ng 100 cm)

G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Gỗ (trong vòng 6 cm ở một cạnh và d
ài 180 cm)

G Rác đốt được hoặc giao trực tiếp
Nếu không vừa với túi quy định, bạn sẽ phải trực tiếp mang vào và nộp đơn 
tại Phòng Môi trường và Dân cư Thị trấn. Hãy mang nó đến Công viên 
giấc mơ Yoro.

Gỗ vuông (dày 6-20cm, dài 100cm) G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Gỗ vuông (dày không quá 6cm, dài 
180cm)

G Rác đốt được hoặc giao trực tiếp
Nếu không vừa với túi quy định, bạn sẽ phải trực tiếp mang vào và nộp đơn 
tại Phòng Môi trường và Dân cư Thị trấn. Hãy mang nó đến Công viên 
giấc mơ Yoro.

Gỗ xẻ (trong phạm vi 6 cm vuông và 
dài 180 cm)

G Rác đốt được hoặc giao trực tiếp
Nếu không vừa với túi quy định, bạn sẽ phải trực tiếp mang vào và nộp đơn 
tại Phòng Môi trường và Dân cư Thị trấn. Hãy mang nó đến Công viên 
giấc mơ Yoro.

Gỗ/tà vẹt (dày 6-20 cm, dài không 
quá 100 cm)

G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Góc tam giác (kim loại) G rác không cháy được

Góc tam giác (nhựa) G rác cháy được

góc vệ sinh G rác cháy được

gối băng G rác cháy được

Gói bao bì bàn chải đánh răng (là
m bằng giấy)

G rác cháy được

Gói đồ uống (giấy) (có lớp phủ bên 
trong)

G rác cháy được

Gói đồ uống (giấy) (không có lớp phủ 
bên trong)

G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Gói giấy (bên trong màu trắng) G Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Gói giấy (có lớp phủ nhôm ở bên 
trong)

G rác cháy được

Gói giấy hút bụi (bụi) G rác cháy được

gói hàng ngày G rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

gối nước G rác cháy được

Gối ôm G rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Gói rong biển riêng lẻ (làm bằng giấy) G rác cháy được



Gói thực phẩm vặn lại (nhựa) G
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

gói trứng G
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Gói xử lý dầu thải G rác cháy được

Gói/nắp đậu phụ G
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Gọt bút chì (bằng tay/điện) G rác không cháy được

gương G rác không cháy được Hãy giải quyết nó theo cách không gây nguy hiểm.

gương ba mặt G
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

gương cầm tay G rác không cháy được

Gương đứng (kích thước lớn như 
gương soi toàn thân)

G rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Gương đứng (nhỏ) G rác không cháy được

hàng rào H rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Hanten H rác cháy được

hataki H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

hệ thống làm mát bằng nước H Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang 
nó đến trung tâm số lượng lớn.

hình nền H rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

hồ bơi vinyl H rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Hỗ trợ chậu hoa H rác không cháy được

hoa H rác cháy được

hóa chất H Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Hóa chất (chất độc/thuốc trừ sâu) H Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Hoa khô H rác cháy được

Hoa nhân tạo H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh Nếu có dây điện trong đó, vui lòng vứt nó vào loại "rác cồng kềnh".

hoa quả H rác cháy được

hòa tấu H rác không cháy được

hội đồng quản trị trò chơi H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).



hơn là H rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

hộp bánh pizza H rác cháy được

Hộp bên ngoài mô hình bằng nhựa 
(làm bằng giấy)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

hộp bên ngoài ống huỳnh quang H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp cây giống H Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

hộp cây giống H Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Hộp cơm trưa (kim loại) H rác không cháy được

hộp đàn guitar (hộp cứng) H rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Hộp đàn guitar (vật mềm như vải) H rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng mang trực tiếp thùng cứng dưới dạng "rác quá khổ" hoặc yê
u cầu thu gom tận nhà.

hộp diêm H rác cháy được

Hộp đồ chơi rỗng (làm bằng giấy) H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp đựng (chai) đựng thuốc (thuốc 
uống)

H rác không cháy được

Hộp đựng (kim loại) H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng (kim loại) H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng (ly) đựng súp (súp nam, 
v.v.)

H
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Hộp đựng (nhựa) H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

Hộp đựng (nhựa) H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng (nhựa) H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng (nhựa) đựng nước sốt (có 
thể đựng nước sốt yakiniku, v.v.)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.



Hộp đựng (thủy tinh) đựng nước sốt (c
ó thể đựng nước sốt yakiniku, v.v.)

H rác không cháy được

Hộp đựng băng cassette (nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng băng video (nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng bơ thực vật (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng búp bê (thủy tinh) H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng bút (vải, da, nhựa) H rác cháy được

hộp đựng bút chì H rác cháy được

Hộp đựng bút chì (kim loại) H rác không cháy được

Hộp đựng bút chì cơ khí (kim loại) H rác không cháy được

Hộp đựng bút chì cơ khí (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng cà ri (roux) (khay chia ngă
n)/phim (nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng chất tẩy rửa (giấy) H rác cháy được

Hộp đựng chất tẩy rửa (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng chất tẩy rửa (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

hộp đựng chất tẩy rửa hoặc xà phòng H rác cháy được

Hộp đựng chốt đẩy (giấy/nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng cơm trưa (tre/nhựa) H rác cháy được

hộp đựng côn trùng H rác cháy được

Hộp đựng dạng ống (thực phẩm, nhu 
yếu phẩm hàng ngày, v.v.) (làm bằng 
nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng danh thiếp (kim loại) H rác không cháy được

Hộp đựng đồ ăn kèm (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.



Hộp đựng đồ ăn trưa (hộp đựng đồ 
ăn trưa cho cửa hàng tiện lợi, v.v.)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng đồ ăn trưa và món ăn 
phụ ở cửa hàng tiện lợi (nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

hộp đựng đồ bằng nhựa H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng đồ giặt (kim loại) H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng đồ giặt (vải, silicon, nhựa, gỗ) H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chú
ng vào loại "rác quá khổ".

Hộp đựng dụng cụ (gỗ/nhựa) H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

Hộp đựng dụng cụ (gỗ/nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng dụng cụ (kim loại) H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng dụng cụ (kim loại) H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng dung dịch bảo quản kính 
áp tròng (nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng gia vị (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

hộp đựng giày H rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Hộp đựng giày (túi xách) H rác cháy được

Hộp đựng keo (ống, chai) (kim loại) H rác không cháy được

Hộp đựng keo (ống, chai) (nhựa) H rác cháy được

hộp đựng keo dính H rác cháy được

Hộp đựng kính (kim loại) H rác không cháy được

Hộp đựng kính áp tròng (hộp) H rác cháy được

Hộp đựng làm mát không khí 
(nhựa)

H rác cháy được

Hộp đựng máy hút ẩm (nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng mì cốc, súp cốc, súp miso 
cốc, v.v., túi đựng nguyên liệu và sú
p (giấy)

H rác cháy được



Hộp đựng mì cốc, súp cốc, súp miso, 
v.v., túi đựng nguyên liệu và súp 
(nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì hoặc khay xốp) hoặc rác dễ ch
áy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Vui lòng vứt bỏ những vật 
dụng có dấu tái chế vào khay xốp. Nếu không có dấu nhựa hoặc dấu tái 
chế hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng 
vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng Mirin (làm từ chai nhựa) H
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Hộp đựng Mirin (thủy tinh) H
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Hộp đựng miso (bằng gỗ) H rác cháy được

Hộp đựng miso (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng mực Ấn Độ (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng muối tắm (giấy) H rác cháy được

Hộp đựng mỹ phẩm (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng name card (da, vải, nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng Natto (xốp) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì hoặc khay xốp) hoặc rác dễ ch
áy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Vui lòng vứt bỏ những vật 
dụng có dấu tái chế vào khay xốp. Nếu không có dấu nhựa hoặc dấu tái 
chế hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng 
vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

hộp đựng nhiệt kế H rác cháy được

Hộp đựng nước lau kính (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng nước rửa (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng nước súc miệng (chai) H rác không cháy được

Hộp đựng nước súc miệng (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng phần mềm trò chơi (nhựa) H rác cháy được



Hộp đựng phim ảnh (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng quần áo (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng sản phẩm nạp lại (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng sáp (chai) (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng sáp (lon) (kim loại) H rác không cháy được

hộp đựng son dưỡng môi H rác cháy được

Hộp đựng son môi (kim loại) H rác không cháy được

Hộp đựng son môi (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng sốt cà chua (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng sốt cà chua (thủy tinh) H rác không cháy được

Hộp đựng sữa chua (giấy) H rác cháy được

Hộp đựng sữa chua (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

hộp đựng sức khỏe treo H rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Hộp đựng sương mù (kim loại/thủy 
tinh)

H rác không cháy được

Hộp đựng sương mù (nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng súp (ăn được như bún) (l
àm bằng giấy)

H rác cháy được

Hộp đựng súp (súp nam, v.v.) (làm từ 
chai nhựa)

H
Thu gom rác tái chế (chai PET) hoặc r
ác dễ cháy

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "Rác có thể đốt được", 
và những đồ sạch phải được làm trống, rửa nhẹ, sấy khô và vứt bỏ vào ng
ày thu gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Hộp đựng tăm bông (sản phẩm vệ 
sinh) (nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.



Hộp đựng thiết bị điện rỗng (bìa 
cứng)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp đựng thuốc (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng thuốc (thuốc gia đình) 
(nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng thuốc (thuốc gia đình) 
(thủy tinh)

H rác không cháy được

Hộp đựng thuốc (thuốc uống) (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp đựng thuốc bên ngoài (làm 
bằng giấy)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp đựng thuốc bên ngoài (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

hộp đựng thuốc nhỏ mắt H rác cháy được

Hộp đựng thuốc nhỏ mắt (nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng thuốc riêng lẻ (viên thuốc 
uống) (làm bằng giấy)

H rác cháy được

Hộp đựng trà (kim loại) H rác không cháy được

Hộp đựng trà (nhựa) H rác cháy được

Hộp đựng trà bên ngoài (làm bằng 
bìa cứng)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp đựng trà bên ngoài (làm bằng 
bìa cứng)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp đựng trang phục (nhựa) H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng tuýp kem đánh răng 
(nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

hộp đựng vợt tennis H rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.



Hộp đựng xà phòng bên ngoài (là
m bằng giấy)

H rác cháy được

hộp đựng/hộp đựng H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp đựng/nắp bánh pudding H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp giấy (làm bằng bìa cứng) sử dụng 
khi sử dụng giao hàng tận nhà

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp giấy bách khoa toàn thư (hộp) H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp giấy đựng đồ uống có cồn (có 
lớp phủ nhôm bên trong)

H rác cháy được

Hộp giấy đựng đồ uống có cồn (khô
ng có nhôm hoặc lớp phủ khác ở bê
n trong)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp giấy đựng giày (làm bằng bìa 
cứng)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp giấy đựng giày (làm bằng bìa 
cứng)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp giấy đựng nước trái cây (không 
có nhôm hoặc các lớp phủ khác ở b
ên trong)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp giấy đựng nước trái cây (loại có 
lớp phủ nhôm bên trong)

H rác cháy được

hộp giấy mỹ phẩm H rác không cháy được

Hộp hút ẩm (dùng một lần) H rác cháy được

Hộp kẹo (kim loại) H
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Hộp khăn giấy (hộp giấy) H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp khử mùi (nhựa) H rác cháy được

Hộp làm lạnh H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).



Hộp màu H rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Hộp mực (cho máy in máy tính) H Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

hộp mực máy in H Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

hộp nhạc H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

hộp nóc xe H rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Hộp Nori (lon) H
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Hộp rỗng để đựng kẹo, v.v. (làm bằng 
giấy)

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp rỗng đựng kẹo, v.v. (bằng gỗ) H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp sơ cứu (hộp thuốc) (gỗ/nhựa) H Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp sơ cứu (hộp thuốc) (kim loại) H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp Somen rỗng (bằng gỗ) H rác cháy được

Hộp sữa (bên trong màu trắng) H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp trái cây (làm bằng bìa cứng) H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp trái cây (làm bằng bìa cứng) H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hộp trang phục/hộp trà H rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Hộp và nắp đựng bột giặt (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp vận chuyển thú cưng (lồng) H
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Hộp/hộp đựng (giấy/nhựa) đựng phụ 
kiện (nhẫn, dây chuyền, v.v.)

H rác cháy được

Hộp/nắp đậy kín bằng nhựa H rác cháy được



Hộp/nắp nước sốt (nhựa) H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Hộp/túi đựng thực phẩm ăn liền (giấy) H rác cháy được

Hộp/túi đựng thực phẩm ăn liền 
(nhựa)

H
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

hũ đựng gạo H rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

huấn luyện viên H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hướng dẫn H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm đ
iện, v.v.

H Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Itto lon (ăn được) I rác không cháy được

Jikatabi J rác cháy được

Jungle gym (thiết bị vui chơi trẻ em) 
(kim loại)

J
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Jungle gym (thiết bị vui chơi trẻ em) 
(nhựa)

J Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

Kappa/đồng (áo mưa) K rác cháy được

Karaoke (loại loa gia đình) K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Karaoke (loại tiện dụng) K
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

kệ inox K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

kệ máy giặt K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

kệ thép K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



kệ tivi K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

kéo K rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

kẹo cao su K rác cháy được

kéo cắt cành K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác qu
á khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 
0584-32-1166).

Kéo cắt cành Taka K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Kéo cắt móng tay K rác không cháy được

kéo cắt tỉa K rác không cháy được

keo dán K rác cháy được Vui lòng vứt bỏ thùng kim loại như "rác không cháy được".

kéo làm vườn K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm. Những đồ vật không 
thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực 
tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

kéo lửa K rác không cháy được

kéo nhà bếp K rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

Keo xịt tóc (bình xịt) K rác không cháy được Sau khi sử dụng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

Kẹp (kim loại) K rác không cháy được

Kẹp cà vạt K rác không cháy được

kẹp gối băng K rác không cháy được

Kẹp gối nước (kim loại) K rác không cháy được

Kẹp quần áo (kim loại) K rác không cháy được

Kẹp quần áo (nhựa) K rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

kẹp tóc K rác không cháy được

két sắt cầm tay K rác không cháy được

két sắt chống cháy K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

khăn giấy K rác cháy được

Khăn giấy K rác cháy được

Khăn giấy K rác cháy được

khăn giấy bỏ túi K rác cháy được

khăn giấy ướt K rác cháy được

khăn lau bát đĩa K rác cháy được

khăn quàng cổ K rác cháy được

Khăn tắm (phụ kiện hộp cơm trưa) K rác cháy được

khăn tay K rác cháy được

khăn trải bàn K rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.



Khăn trải giường K rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Khăn trải giường (tấm trải giường giải tr
í, v.v.)

K rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống 
trước khi vứt bỏ.

khăn/giấy bếp K rác cháy được

Khăn/khăn mền K rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Khay (gỗ/nhựa) K Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Khay (gỗ/nhựa) K Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Khay (kim loại) K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Khay (kim loại) K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

khay đá K rác không cháy được

Khay đựng thức ăn tươi sống (nhựa) K
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì hoặc khay xốp) hoặc rác dễ ch
áy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Vui lòng vứt bỏ những vật 
dụng có dấu tái chế vào khay xốp. Nếu không có dấu nhựa hoặc dấu tái 
chế hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng 
vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

khay nhôm K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

khay thức ăn K
Thu gom vật liệu tái chế (hộp và bao b
ì nhựa hoặc khay xốp) hoặc rác dễ ch
áy

Nếu không có dấu nhựa, vui lòng vứt vào mục ''Rác cháy được''. Đối với cá
c mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, rửa kỹ và 
cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu vết bẩn không bong ra ngay cả 
sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

khiên/cúp K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Kho K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Kho rượu (hầm rượu) K Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

khóa K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Khoan (thủ công) K rác không cháy được

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.



Khối (bê tông, gạch, v.v.) K Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Hãy vận chuyển 
nó đến nơi xử lý cuối cùng.

Khối bê tông K Rác được mang trực tiếp

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Chúng tôi khô
ng thể chấp nhận các vật phẩm trừ khi chúng được nghiền thành từng 
mảnh có kích thước khoảng 40cm mỗi bên. Hãy vận chuyển nó đến nơi xử 
lý cuối cùng.

khối cầu K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Khối xây dựng (đồ chơi) (gỗ/nhựa) K rác cháy được

Khối xây dựng (đồ chơi) (kim loại) K rác không cháy được

khớp nối K rác không cháy được

khung giường K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

khung tập đi K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Khung tranh (bằng gỗ) K Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Vui lòng tháo phần thủy tinh ra và vứt vào loại "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

Khung tranh (trừ gỗ hoặc nhựa) K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

khuôn bánh K rác không cháy được

Kim (để may, v.v.) K rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

kim bấm kim K rác không cháy được

Kim đan (bằng gỗ/nhựa) K rác cháy được

Kim đan (kim loại) K rác không cháy được

kim khâu K rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

kim loại phế liệu K rác không cháy được

Kim tiêm chăm sóc y tế tại nhà K Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với bệnh viện đã kê đơn.

kimono K Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Kính (kính) K rác không cháy được

kính áp tròng K rác cháy được

kính bảo hộ K rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

kính có dây K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm. Những đồ không vừa với túi quy định sẽ được coi là ''rác quá khổ'' v
à phải mang trực tiếp đến hoặc yêu cầu thu gom tận nhà (số điện thoại riê
ng 0584-32-1166).

kính cửa sổ K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).



kính dưới nước K rác cháy được

kính hiển vi K rác không cháy được

kính lúp K rác không cháy được

kính lúp K rác không cháy được

kính râm K rác không cháy được

kính thiên văn K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

kính thiên văn K
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Kiri (công cụ tự làm) K rác không cháy được Hãy bọc đầu bằng giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

Kori (Gyori) K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

kotatsu điện K rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

La bàn (văn phòng phẩm) L rác không cháy được

Lá cây L rác cháy được Hãy lau khô thật kỹ trước khi vứt bỏ nó.

Lá chết (lá cây) L rác cháy được Hãy làm khô nó trước khi đưa nó ra ngoài.

lá lỏng lẻo L rác cháy được

Lá trà L rác cháy được

lanthanum L rác không cháy được
Đối với loại nhiên liệu, hãy loại bỏ nhiên liệu. Đối với các mẫu máy chạy bằng 
pin, hãy tháo pin ra.

lều L rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống 
trước khi vứt bỏ.

lịch L Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

liềm L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm. Những đồ không vừa với túi quy định sẽ được coi là ''rác quá khổ'' v
à phải mang trực tiếp đến hoặc yêu cầu thu gom tận nhà (số điện thoại riê
ng 0584-32-1166).

liềm cắt cỏ L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm. Những đồ không vừa với túi quy định sẽ được coi là ''rác quá khổ'' v
à phải mang trực tiếp đến hoặc yêu cầu thu gom tận nhà (số điện thoại riê
ng 0584-32-1166).

Linh kiện (thiết bị âm thanh) L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

lọ ăn trưa L rác không cháy được

lọ cắm hoa L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Lò dầu L rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



Lò đốt đơn giản L rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166). Không bao gồm tro và khối b
ê tông.

lò ga L rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Lò gas (làm đồ gốm) L rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Lò nướng bánh L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Lò sưởi (gốm) L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

lò sưởi gốm L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

lò sưởi halogen L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

lò sưởi nấu ăn L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

lò tắm L rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

lò than L chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

lò vi sóng L rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

lò vi sóng dùng gas L rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Lò xo L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

loa L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

lõi bút bi L rác cháy được

lõi của băng giấy bóng kính L rác cháy được

lõi lá nhôm L Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy Hãy vứt những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Lon (cho thực phẩm và đồ uống) L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Lon (không dùng để đựng thực 
phẩm và đồ uống)

L rác không cháy được

lon bia L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

lon cà phê L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.



Lon dầu (ăn được) L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Lon dầu (không ăn được) L rác không cháy được Vui lòng sử dụng hết nội dung trước khi vứt bỏ chúng.

lon dầu ăn L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Lon dầu hỏa (can Itto) L rác không cháy được

lon dầu salad L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

lon gia vị L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Lon giấy đựng khoai tây chiên, v.v. L rác cháy được

Lon giấy và đĩa giấy (để đựng đồ 
uống, bánh kẹo, v.v.)

L rác cháy được

lon kẹo L rác không cháy được

Lon lá trà (loại được bán có chứa tr
à và lá trà)

L rác không cháy được

lớn lao L rác không cháy được

Lon nhôm (cho đồ uống và thực 
phẩm)

L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

lon nước ngọt L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

lon nước trái cây L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

lon rỗng L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

lon sữa L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Lon thép (cho đồ uống và thực 
phẩm)

L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Lon thép (lon dầu cho ô tô, xe máy, 
v.v.)

L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Hãy làm trống nó và lấy nó ra. Những đồ không vừa với túi quy định sẽ 
được coi là ''rác quá khổ'' và phải mang trực tiếp đến hoặc yêu cầu thu 
gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

lon thức ăn cho thú cưng L
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

lon thực phẩm khô L rác không cháy được

lon trà L rác không cháy được

Lon/chai sơn L rác không cháy được



lồng chim L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Lồng côn trùng (gỗ/nhựa) L rác cháy được

Lồng côn trùng (kim loại) L rác không cháy được

Lớp lót L rác cháy được

Lốp và săm xe đạp (cao su) L rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Lốp xe (ô tô) L Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Hãy mang nó 
đến Công viên giấc mơ Yoro.

lốp xe đạp một bánh L rác không cháy được

lót giày L rác cháy được

Lược chải tóc (bằng gỗ/nhựa) L rác cháy được

Lược chải tóc (phần lược làm bằng kim 
loại)

L rác không cháy được

Lược/bàn chải (kim loại) L rác không cháy được

Lược/bàn chải (trừ gỗ) L rác cháy được

Lưới (để đựng hành, cam, v.v.) (làm 
bằng nhựa)

L
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Lưới (để thoát nước) (làm bằng nhựa) L rác cháy được

Lưới (kim loại) L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Lưới (loại có tay cầm dài để bắt côn tr
ùng, v.v.)

L Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh

Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác qu
á khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 
0584-32-1166).

Lưới (một phần của lưới để bắt côn trù
ng, v.v.)

L rác cháy được

Lưới (nylon/nhựa) L rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Vui lòng loại bỏ các bộ 
phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy được.

lưỡi câu L rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

Lưới có thanh trượt L rác cháy được
Vui lòng cắt nó thành từng miếng (50 cm trở xuống) để vừa với túi được 
chỉ định. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc 
nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Lưỡi dao (kim loại) L rác không cháy được

lưỡi dao cạo L rác không cháy được Vui lòng bọc nó trong giấy dày trước khi vứt bỏ vì nó rất nguy hiểm.

lưới giặt L rác cháy được

lưỡi lăn L
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

lưới thoát nước L rác cháy được



Lưới với hành tây L
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Lưới, khay, lưới, túi đựng rau củ,.. 
(nhựa)

L
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì hoặc khay xốp) hoặc rác dễ ch
áy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Vui lòng vứt bỏ những vật 
dụng có dấu tái chế vào khay xốp. Nếu không có dấu nhựa hoặc dấu tái 
chế hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng 
vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Lưới/lưới trái cây/rau củ (nhựa) L
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

màn chống muỗi M rác cháy được

Nếu có bất kỳ phụ kiện kim loại nào, hãy tháo chúng ra, cắt chúng thành 
những miếng vuông không lớn hơn 50 cm và vứt bỏ như rác dễ cháy. Tuy 
nhiên, nếu nó được giao trực tiếp đến Công viên Giấc mơ Yoro thì không 
cần phải cắt.

Màn hình (cho PC) M
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

Máng (gỗ/nhựa) M Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

màng bao bì M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì (nhựa) trên hộp ngoài 
của đèn huỳnh quang

M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì bên ngoài cho hộp đ
ựng bento (cửa hàng tiện lợi, v.v.)

M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì caramel (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

màng bao bì chống mồ hôi M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì dược phẩm (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì hoa (nhựa) M rác cháy được

Màng bao bì hộp đựng sữa chua 
(nhựa)

M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.



Màng bao bì keo xịt tóc (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì mayonnaise (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì Natto (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì sốt cà chua (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì thạch/bánh pudding 
(nhựa)

M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì thực phẩm tươi sống 
(nhựa)

M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì thuốc lá (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bao bì thuốc trừ sâu (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng bọc (để đóng gói) M rác cháy được

Màng đóng gói băng keo 
Cellophane/túi cá nhân (nhựa)

M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng đóng gói cho hộp cơm trưa v
à món ăn phụ ở cửa hàng tiện lợi

M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Màng đóng gói đĩa mềm (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

mảng sắt M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật nặng không thể bỏ vừa túi quy định hoặc nặng sẽ được coi là 
''rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số chuyên 
dụng 0584-32-1166).



Máng xối mưa (nhựa) M Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh

Vui lòng cắt nó thành từng miếng (50 cm trở xuống) để vừa với túi được 
chỉ định. Nếu nó không vừa với túi được chỉ định, vui lòng cắt nó thành 
những mảnh có chiều dài khoảng 2 mét và vận chuyển trực tiếp như ''rác 
quá khổ''.

mảnh vải vụn M rác cháy được

mảnh vụn thủy tinh (mảnh vỡ) M rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

Maracas (gỗ/nhựa) M rác cháy được

Maracas (kim loại) M rác không cháy được

Mascara M rác cháy được

mặt nạ M rác cháy được

mẩu tin nấu ăn M rác cháy được

Máy ảnh (kỹ thuật số) M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy ảnh dùng một lần M rác không cháy được

Máy ảnh kỹ thuật số M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy ảnh Polaroid M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Máy ảnh tức thì M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy bánh mì M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy bào M rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.



máy bào đá M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy bay phản lực nóng M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Máy bơm (điện) (cho giếng) M rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Máy bơm giếng khoan (sử dụng tại nh
à)

M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Máy bơm không khí (cho xe đạp, 
phao, v.v.)

M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy bơm không khí xe đạp M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy bước M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

máy bút chì điện M rác không cháy được

máy cạo râu M rác không cháy được

máy cạo râu điện M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Máy cạo râu điện/máy cạo râu điện M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy cắt cỏ M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

máy cắt cỏ M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Máy chà sàn M rác cháy được

Máy chà sàn (kim loại) M rác không cháy được

máy chà sàn acrylic M rác cháy được



máy chiếu M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy chơi game tại nhà M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy chủ nước M Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

máy cưa M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Đối với loại xăng thì xả hết nhiên liệu, còn đối với loại pin sạc thì tháo pin 
ra. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá 
khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 
0584-32-1166).

Máy đánh bóng gạo (sử dụng tại nh
à)

M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy đánh chữ M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy đánh Futon (bằng gỗ/nhựa) M rác cháy được

Máy đập Futon (kim loại) M rác không cháy được

Máy dập ghim (máy dập ghim) M rác không cháy được

máy đếm bước chân M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy dệt kim M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Máy điều hòa/máy làm mát (bao 
gồm cả loại cửa sổ)

M
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

Máy đo huyết áp (loại sử dụng thủy 
ngân)

M chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Máy đo huyết áp (trừ loại sử dụng 
thủy ngân)

M rác không cháy được Đối với các vật dụng chạy bằng pin, hãy tháo pin trước khi vứt bỏ chúng.

máy đo huyết áp thủy ngân M chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

máy đo mỡ cơ thể M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng tháo pin ra. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ đ
ược coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà 
(số điện thoại riêng 0584-32-1166).



Máy đo sức khỏe (cân cân) M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Nếu thiết bị chạy bằng pin, vui lòng tháo pin ra. Những đồ vật không thể bỏ 
vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp 
hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

máy dọn tuyết M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

máy đun nước M rác cồng kềnh

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. 
Nếu thiết bị chạy bằng pin, vui lòng tháo pin ra. Vui lòng yêu cầu nhận hà
ng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 
0584-32-1166).

máy ép quần M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

máy ép trái cây M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy ghi âm M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy ghi âm (gỗ/nhựa) M rác cháy được

máy ghi âm IC M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy ghi băng cassette M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy ghi đĩa cứng M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Máy giã Mochi M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy giặt M
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

máy giữ ẩm M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy gọt vỏ M rác không cháy được

Máy gọt vỏ M rác không cháy được

máy hút ẩm M Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang 
nó đến trung tâm số lượng lớn.



Máy hút ẩm (loại thạch) M rác cháy được

Máy hút ẩm (nhựa) M rác cháy được

Máy hút bụi M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy hút bụi M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng tháo pin. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được 
coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số đ
iện thoại riêng 0584-32-1166).

Máy hút bụi (không dây) M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Vui lòng tháo pin. Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 
30 cm '' hoặc nếu không thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' 
đồ gia dụng nhỏ '' trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu 
ngân tại cơ sở công cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có 
kích thước quy định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như r
ác không cháy được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu 
gom pin tại cửa hàng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn 
hoặc tại "hộp thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công 
cộng của bạn.

Máy hút mùi (quạt thông gió) M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

máy hủy tài liệu M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy in M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy in laser M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy in máy tính M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy khoan (điện) M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy làm khô tay M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy làm tan tuyết M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

máy liên lạc nội bộ M rác không cháy được



Máy lọc nước (bao gồm cả hộp mực) M rác không cháy được

máy mài dao M rác không cháy được

máy mát xa M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Máy mát xa M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

máy may M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy may tiện dụng M rác không cháy được Đối với các mẫu máy chạy bằng pin, hãy tháo pin ra.

Máy nghe băng cassette đài CD M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy nghe băng đài phát thanh M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy nghe đĩa CD M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy nghe nhạc di động (MD, CD, 
MP3, v.v.)

M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy nghe nhạc kỹ thuật số M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.



máy nghe nhạc MD M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Máy nhỏ giọt (cho cà phê) M rác không cháy được

Máy nước nóng (điện/gas) M Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang 
nó đến trung tâm số lượng lớn.

Máy nước nóng dùng gas M rác không cháy được

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 
(Tenpi)

M Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn. .

Máy nước nóng tức thì (cho nhà 
bếp)

M rác cồng kềnh
Nếu có pin, hãy tháo chúng ra. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách 
giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-32-
1166).

máy nướng bánh mì M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy pachinko M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

máy pha cà phê M rác không cháy được

Máy phát điện M Rác được mang trực tiếp

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Đối 
với loại nhiên liệu xăng thì tháo nhiên liệu ra, còn đối với loại xăng thì th
áo bình xăng. Hồ sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị 
trấn. Vui lòng mang nó đến trung tâm số lượng lớn.

máy phát điện di động M rác cồng kềnh

Đối với mẫu xe chạy bằng xăng thì xả hết nhiên liệu, còn đối với mẫu xe chạy 
bằng xăng thì tháo bình xăng. Vui lòng yêu cầu thu gom bằng cách 
giao hàng trực tiếp hoặc dịch vụ thu gom tận nhà (quay số riêng 0584-32-
1166).

Máy photocopy (sử dụng tại nhà) M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Máy quay video M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy quét M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy sấy (cho bộ đồ ăn và nệm 
futon)

M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy sấy bát đĩa (máy giặt) M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



máy sấy nệm M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy sấy quần áo M
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

Máy sấy tóc M rác không cháy được

máy sấy tóc M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy sưởi không khí nóng M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Máy sưởi nấu ăn IH/Bếp IH M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Máy tạo độ ẩm (không dây) M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy thái thịt M rác không cháy được

Máy thu âm M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng tháo pin ra. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ đ
ược coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà 
(số điện thoại riêng 0584-32-1166).

máy thu âm M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy thu phát M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy tính M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.



Máy tính (thân máy, màn hình, tất 
cả trong một, loại notebook)

M
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

Máy tính tích hợp màn hình CRT M
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

Máy tính tích hợp màn hình LCD M
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

máy tính xách tay M
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

máy trợ thính M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy trộn M rác không cháy được

máy trộn cầm tay M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

máy uốn tóc nóng M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Máy xay cà phê M rác không cháy được

máy xén M
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Máy xử lý rác thải M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

máy xúc M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

MD M rác cháy được



mía M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Mỏ hàn/ mỏ hàn M rác không cháy được

mô hình nhựa M rác cháy được

Mỏ neo than M Rác được mang trực tiếp
Không thể thu thập các vật phẩm có chứa amiăng. Hồ sơ phải được nộp tại 
Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang nó đến trung tâm 
số lượng lớn.

moc ao M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Móc áo (kim loại) M rác không cháy được

Móc chìa khóa (kim loại, không chá
y)

M rác không cháy được

Móc chìa khóa (vật dễ cháy như gỗ 
hoặc vải)

M rác cháy được

Móc khóa (ống đựng tiền có móc c
ài)

M rác cháy được
Loại bỏ các bộ phận kim loại và xử lý kim loại đã loại bỏ như "rác không ch
áy được".

Móc treo (gỗ/nhựa) M rác cháy được

móc treo dây M rác không cháy được

Móc treo đồ vuông (có nhiều kẹp 
quần áo) (kim loại)

M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Móc treo đồ vuông (có nhiều kẹp 
quần áo) (làm bằng nhựa)

M Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

móc treo ống M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Móc treo quần áo (một chiếc) (kim 
loại)

M rác không cháy được

Móc treo quần áo (một lần) (làm bằng 
gỗ/nhựa)

M rác cháy được

mồi lửa M Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Mới nấu chín M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

mông M rác cháy được

mỏng hơn M Rác không thể thu gom
Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn. Vui lòng vứt bỏ các th
ùng chứa rỗng như rác không cháy được.

móng tay M rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

Một chai sho M
Thu gom vật liệu tái chế (chai, lon) 
hoặc rác không cháy được

Những đồ bẩn hoặc biến dạng phải được xử lý như "rác không cháy được" 
và những đồ sạch phải được đổ, rửa nhẹ, phơi khô và vứt bỏ vào ngày thu 
gom rác tái chế do thị trấn chỉ định.

Một nắp chai sho (nhựa) M
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

MÙ M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

mũ M rác cháy được

Mũ bảo hiểm M rác không cháy được



Mũ rơm M rác cháy được

mục lục M Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

mực ruy băng M rác cháy được

mục tiêu bóng rổ M rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Muôi (dụng cụ nấu ăn) M rác không cháy được

Muỗng (kim loại) M
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Muỗng (nhựa) M Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Muỗng cơm M rác cháy được

nam châm N rác không cháy được

nam châm N rác không cháy được

Nắp (kim loại) N rác không cháy được

Nắp (kim loại) cho lon (cho thực phẩm v
à đồ uống)

N rác không cháy được

Nắp (kim loại) của lon (trừ thực phẩm v
à đồ uống)

N rác không cháy được

Nắp (kim loại) đựng thuốc (thuốc uống) N rác không cháy được

Nắp (nắp cho chai nước giải khát bằng 
nhựa)

N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp (nhựa) N rác cháy được

Nắp bánh thạch (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp bánh xe (phụ tùng ô tô) N
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Nắp bình gas (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp bình sữa (giấy) N rác cháy được

Nắp bình sữa (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.



Nắp bình sữa Vinyl (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

nắp bình xịt N rác cháy được

Nắp bình xịt (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Những đồ vật có dấu nhựa phải được bỏ vào hộp nhựa và túi đóng gói. 
Nếu không có dấu nhựa hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi 
rửa bằng nước, vui lòng vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

nắp bồn tắm N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Nắp chai (để uống và uống) (kim loại) N rác không cháy được

Nắp chai (nhựa) N rác cháy được

Nắp chai 1 Sho (làm bằng kim loại 
hoặc hỗn hợp kim loại và nhựa)

N rác không cháy được

nắp chai bia N rác không cháy được

Nắp chai cà phê (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp chai cà phê hòa tan (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp chai dầu ăn (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp chai mứt (kim loại) N rác không cháy được

Nắp chai mỹ phẩm (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp chai nước trái cây (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp chai nước tương (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp chai PET (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp chai rỗng (kim loại) N rác không cháy được

Nắp chai rỗng (nhựa) N rác cháy được

Nắp chai rong biển tsukudani rỗng (kim 
loại)

N rác không cháy được

Nắp chai sơn (kim loại) N rác không cháy được



nắp chống mồ hôi N rác cháy được

Nắp cốc sake (kim loại) N rác không cháy được

nắp đậy bồn cầu N rác cháy được

Nắp hộp đựng bơ/margarine (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp hộp đựng thuốc (thuốc uống) 
(nhựa)

N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp keo xịt tóc (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp lon (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp lon rỗng (kim loại) N rác không cháy được

Nắp sữa chua (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp thuốc trừ sâu (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp trong chai mỹ phẩm (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nắp trong của chai cà phê (làm bằng 
giấy)

N rác cháy được

Nắp xi lanh cho bếp cassette (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Những đồ vật có dấu nhựa phải được bỏ vào hộp nhựa và túi đóng gói. 
Nếu không có dấu nhựa hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi 
rửa bằng nước, vui lòng vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nệm (kể cả nệm gấp) (có lò xo) N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Nệm (kể cả nệm gấp) (không có lò xo) N rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

nệm em bé N rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

nệm futon N rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

nệm giường (có lò xo) N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166). Vui lòng tháo lò xo khi thu 
thập từ cửa này sang cửa khác.

nệm giường (không có lò xo) N rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.



nệm kotatsu N rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

nệm lò xo N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166). Vui lòng tháo lò xo khi thu 
thập từ cửa này sang cửa khác.

Ném lưới (toami) N rác cháy được
Vui lòng loại bỏ trọng lượng và cắt nó thành từng miếng không lớn hơn 
50cm trước khi vứt bỏ.

nệm từ tính N Rác được mang trực tiếp
Hồ sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng 
mang nó đến trung tâm số lượng lớn.

nệm từ tính N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

nến N rác cháy được

Nến khói N Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

ngói N Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Hãy vận chuyển 
nó đến nơi xử lý cuối cùng.

ngói N Rác được mang trực tiếp

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Chúng tôi khô
ng thể chấp nhận các vật phẩm trừ khi chúng được nghiền thành từng 
mảnh có kích thước khoảng 40cm mỗi bên. Hãy vận chuyển nó đến nơi xử 
lý cuối cùng.

Ngựa bập bênh (thiết bị vui chơi cho 
trẻ em)

N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ngực N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Người bảo vệ tempura N
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

người chạy phòng N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

người chuyển lương thực N
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

người rang cà phê N
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Nhà để xe (đã tháo dỡ) N rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

nhà kho N rác cồng kềnh
Chỉ những mục được xóa bởi cá nhân. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng 
cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-
32-1166).

Nhà vệ sinh di động N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

nhà vệ sinh thú cưng N rác cháy được Giới hạn ở các vật liệu giấy, gỗ và silica gel.



Nhạc cụ (kim loại) N
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Nhạc cụ (trừ kim loại) N Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

Nhạc cụ gió/nhạc cụ dây (gỗ/nhựa) N Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Nhạc cụ gió/nhạc cụ dây (kim loại) N
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Nhãn chai dầu ăn (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nhãn chai nước trái cây (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nhãn chai PET (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

nhãn dán N rác cháy được

Nhãn và nắp chai nước giải khát 
bằng nhựa

N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

nhặt nước đá vụng N rác không cháy được Hãy bọc đầu bằng giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

Nhiệt kế (chứa thủy ngân) N chất thải nguy hại
Vui lòng vứt nó vào ngày được chỉ định để thu gom chất thải nguy hại để 
tránh thiệt hại.

Nhiệt kế (chứa thủy ngân) N chất thải nguy hại
Vui lòng vứt nó vào ngày được chỉ định để thu gom chất thải nguy hại để 
tránh thiệt hại.

Nhiệt kế (loại kỹ thuật số) N rác không cháy được Vui lòng tháo pin ra.

Nhiệt kế (trừ loại có chứa thủy ngân) N rác không cháy được

nhiệt kế điện tử N
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Nhỏ gọn (cho mỹ phẩm) N rác không cháy được

Nhồi hộp giày (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.



Nhồi vào hộp trái cây (nhựa/giấy) N rác cháy được

nhún nhảy N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

những bông hoa N rác cháy được Hãy lau khô thật kỹ trước khi vứt bỏ nó.

Những mảnh giấy (giấy ghi nhớ, v.v.) N Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

nồi N
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

nồi N rác không cháy được

Nồi (đất nung) N chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Nồi (kim loại) N rác không cháy được

Nồi áp suất N rác không cháy được

Nồi cơm điện N
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Nồi cơm điện (nồi cơm điện) N
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

nồi đất sét N chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Nồi điện N rác không cháy được

nồi đúc N rác không cháy được

Nồi hấp (kim loại) N rác không cháy được

Nồi hấp (làm bằng silicone) N rác cháy được

Nồi hơi N Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang 
nó đến trung tâm số lượng lớn.

nồi hơi dầu N Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Nội thất (lớn) N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Nồi tráng men N rác không cháy được

Nón đường (nón màu/nón tam giá
c)

N rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

núm vú giả N rác cháy được

Nước lau kính (bình xịt) N rác không cháy được Sau khi dùng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

nướng N rác không cháy được

Nút (kim loại) N rác không cháy được

Nút (vỏ, gỗ, nhựa) N rác cháy được

Nút chai N rác cháy được

Nút chai rượu (kim loại) N rác không cháy được

Nút chai rượu (làm bằng nút bần) N rác cháy được



Nút chai rượu (nhựa) N
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Nút chai rượu vang (kim loại) N rác không cháy được

nút chai rượu vang (nút chai) N rác cháy được

ô gấp Ô rác không cháy được

Oasis (bọt xốp cắm hoa) O rác cháy được

Obon/khay (gỗ/nhựa) O Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Obon/khay (kim loại) O
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Ohajiki O rác không cháy được

Ohajiki (nhựa) O rác cháy được

Ohitsu (bằng gỗ/nhựa) O Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Ohitsu (kim loại) O
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Ống (cho xe đạp) Ố rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

ống cao su Ố rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ.

ống cao su Ố rác cháy được

ống dẫn xăng Ố rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Ống đánh giày (kim loại) Ố rác không cháy được

ống hút Ố rác cháy được

Ống huỳnh quang/đèn huỳnh quang Ố chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

ống kính Ố rác không cháy được

Ống mayonnaise (có nắp) (nhựa) Ố
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Ống mỹ phẩm (nhựa) Ố
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

ống nhòm Ố rác không cháy được

ống nhựa Ố rác cháy được

ống nhựa PVC Ố
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Nếu không vừa với túi quy định, vui lòng cắt thành từng mảnh trong phạm 
vi 2 mét, coi như ''rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận 
nhà (quay số riêng 0584-32-1166 ).



ống nhựa vinyl Ố rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

Ống rửa mặt (nhựa) Ố
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Ống sơn (kim loại) Ố rác không cháy được

Ống sơn (nhựa) Ố
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Ống tiêm (không có kim)/Ống Ố rác cháy được

Ống tiêm và kim tiêm (để chăm sóc 
y tế tại nhà)

Ố Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với tổ chức y tế hoặc nhà bán lẻ của bạn.

Ống wasabi (có nắp) (nhựa) Ố
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

ống xi đánh giày (nhựa) Ố
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Oroshigane (máy xay) O rác không cháy được

Pallet (để vận chuyển hàng hóa) P Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

phạm vi P rác cồng kềnh
Vui lòng tháo pin ra. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng 
trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

phạm vi lò P
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Phấn (mực trắng) P rác cháy được

Phân (phân vật nuôi) P rác cháy được Hãy loại bỏ cát và đất trước khi vứt bỏ nó.

Phần cuối (kim loại) P rác không cháy được

phân loại P Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Phần lưới cửa lưới (kim loại) P
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Phần lưới cửa lưới (nhựa) P rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

phần mềm trò chơi gia đình P rác không cháy được

phân vật nuôi P rác cháy được Hãy loại bỏ cát và đất trước khi vứt bỏ nó.

pháo hoa P Rác không thể thu gom Sau khi sử dụng, ngâm chúng trong nước rồi vứt bỏ như "Rác cháy được".

phế liệu thực vật P rác cháy được

phế liệu trái cây P rác cháy được

phích cắm P rác không cháy được



Phim (để chụp ảnh) P rác cháy được

phim âm bản chụp ảnh P rác cháy được

Phim con tàu P rác cháy được

Phim đóng gói CD (nhựa) P
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Phim đóng gói DVD (nhựa) P
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

phim Máy ảnh) P
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

phim phân cực P rác cháy được

Phim tại cửa hàng khăn giấy (hộp giấy) P rác cháy được

phim tiêu cực P rác cháy được

phong bì P Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Phong bì có cửa sổ (cắt phim cửa sổ) P Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Phong bì giao cho các công ty 
chuyển phát nhanh (có tráng)

P rác cháy được

PHS P
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Phù hợp (đã sử dụng) P rác cháy được

Phụ kiện (nhẫn, dây chuyền, v.v.) (kim 
loại)

P rác không cháy được

Phụ kiện (shoji, màn hình, cửa ra và
o, v.v.)

P rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Phụ kiện điện tử (Bộ đổi nguồn AC, dâ
y điện, v.v.)

P rác không cháy được

Phụ kiện kim loại băng cellophane (bộ 
phận cắt)

P rác không cháy được



phụ tùng xe đạp P
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166). Đối với pin hỗ trợ điện, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại l
ý của bạn.

Pin (có thể sạc lại nhỏ) P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin, bạn cũng có thể sử dụng các hộp thu gom đặt tại tòa thị chính và 
các cơ sở công cộng.

Pin (loại nút) P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin, bạn cũng có thể sử dụng các hộp thu gom đặt tại tòa thị chính và 
các cơ sở công cộng.

Pin (pin kiềm, pin mangan) P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin, bạn cũng có thể sử dụng các hộp thu gom đặt tại tòa thị chính và 
các cơ sở công cộng.

Pin (pin sạc cho điện thoại di động và 
PHS)

P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin, bạn cũng có thể sử dụng các hộp thu gom đặt tại tòa thị chính và 
các cơ sở công cộng.

pin an toàn P rác không cháy được

Pin có thể sạc lại (chẳng hạn như pin 
Ni-Cad)

P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin, bạn cũng có thể sử dụng các hộp thu gom đặt tại tòa thị chính và 
các cơ sở công cộng.

pin hydrua kim loại niken P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin khô, bạn cũng có thể sử dụng ''hộp thu gom pin lithium-ion'' được lắp 
đặt tại các văn phòng chính phủ và các cơ sở công cộng khác.

Pin khô, pin nút, pin sạc loại nhỏ P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin, bạn cũng có thể sử dụng các hộp thu gom đặt tại tòa thị chính và 
các cơ sở công cộng.

Pin lithium (loại dùng một lần) P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin khô, bạn cũng có thể sử dụng ''hộp thu gom pin lithium-ion'' được lắp 
đặt tại các văn phòng chính phủ và các cơ sở công cộng khác.

Pin lithium ion (có thể sạc lại) P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin khô, bạn cũng có thể sử dụng ''hộp thu gom pin lithium-ion'' được lắp 
đặt tại các văn phòng chính phủ và các cơ sở công cộng khác.

pin nicad P chất thải nguy hại
Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định. Để vứt 
bỏ pin khô, bạn cũng có thể sử dụng ''hộp thu gom pin lithium-ion'' được lắp 
đặt tại các văn phòng chính phủ và các cơ sở công cộng khác.

pin thủy ngân P chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Poster (không thấm nước để sử dụng 
ngoài trời)

P rác cháy được

Puff (cho mỹ phẩm) P rác cháy được

quả bóng bàn Q rác cháy được

quả bóng bowling Q rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

quần áo Q Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

quần áo cũ Q Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.



Quần áo làm việc Q Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

quần áo nhật bản Q Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Quần áo trẻ em Q Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Quân cờ Shogi (gỗ/nhựa) Q rác cháy được

Quần jean Q Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

quần lửng Q Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Quần yếm (quần áo đi làm) Q rác cháy được

Quạt cửa sổ (quạt gió, quạt thông gió) Q
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Quạt điện (có thể sạc lại) Q
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Quạt làm mát, quạt làm mát Q Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang 
nó đến trung tâm số lượng lớn.

Quạt sưởi Q rác cồng kềnh
Loại bỏ dầu hỏa khỏi máy sưởi quạt dầu. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng c
ách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-32-
1166).

quạt sưởi dầu Q rác cồng kềnh
Xả nhiên liệu và tháo pin. Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hà
ng trực tiếp hoặc nhận hàng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

quạt sưởi gas Q rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

quạt thông gió Q
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Quê hương Q rác cháy được

que kem Q rác cháy được

Que xiên (gỗ/tre) Q rác cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.



Que xiên (kim loại) Q rác không cháy được Hãy bọc nó trong giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

rác nhà bếp R rác cháy được Xả nước tốt và phục vụ.

Rác thô/rác nhà bếp (rác nấu ăn) R rác cháy được

răng giả R rác không cháy được

Rây (gỗ/nhựa) R rác cháy được

Rèm R Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Những đồ vật không thể 
bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp 
hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

rèm cửa accordion R rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

rèm cửa ren R rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Rơm rạ R rác cháy được

Rửa cốc (bàn chải) R rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

ruy băng mực xử lý văn bản R rác cháy được

Sách S Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

sách ảnh S Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

sách chữ nổi S rác cháy được

sách cũ S Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

sách giáo khoa S Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Sách tham khảo S Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Sách, tạp chí, tạp chí hàng tuần S Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

sàn cassette S
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

sàn đệm S rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Sân khấu Hina/sân khấu búp bê 
Satsugatsu

S rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



sản phẩm bê tông S Rác được mang trực tiếp

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Chúng tôi khô
ng thể chấp nhận các vật phẩm trừ khi chúng được nghiền thành từng 
mảnh có kích thước khoảng 40cm mỗi bên. Hãy vận chuyển nó đến nơi xử 
lý cuối cùng.

sản phẩm bọt biển S rác cháy được

sản phẩm chì câu cá S rác không cháy được

Sản phẩm da (quần áo) S rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

sản phẩm men S
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

sản phẩm rơm S rác cháy được

sản phẩm thiếc S
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Sản phẩm Urethane S rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

sao chép giấy giấy gói S Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Sao chép phiếu như dịch vụ chuyển 
phát nhanh

S rác cháy được

sáp S rác cháy được

sắt S
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Sắt tóc (sắt) S
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Sấy nệm futon S rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Setomono/Gốm sứ S chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Shichirin S
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Shinai/Bokuto S rác cháy được
Vui lòng cắt nó thành từng miếng (50 cm trở xuống) để vừa với túi được 
chỉ định.



Shoji S rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Silica gel (chất hút ẩm) S rác cháy được

sổ tay điện tử S
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

sỏi S Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.

sợi S rác cháy được

sợi dây S rác cháy được

sợi/len S rác cháy được

sơn S rác cháy được

Sơn (bên trong) S Rác không thể thu gom
Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn. Vui lòng vứt bỏ các th
ùng chứa rỗng như rác không cháy được.

Sơn (bên trong) S Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Sơn dầu S Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

son môi S rác cháy được

Sừng giày (kim loại) S rác không cháy được

Sừng giày (nhựa) S rác cháy được

súng hàn S rác không cháy được

suzuri S rác không cháy được

Tã (giấy/vải) T rác cháy được Vui lòng loại bỏ chất thải trước khi vứt bỏ nó.

tai nghe âm thanh nổi T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

tai nghe không dây T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.



tai nghe/tai nghe T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Tai nghe/tai nghe T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

tăm T rác cháy được

tấm T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống 
trước khi vứt bỏ.

Tấm (gỗ/nhựa) T rác cháy được

Tấm (kim loại) T rác không cháy được

Tấm acrylic T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

tấm boa T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Tăm bông (sản phẩm vệ sinh) T rác cháy được

Tấm chắn bếp (gỗ/nhựa) T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Tấm chắn bếp (kim loại) T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Tấm chắn bếp (nhôm) T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Tấm chắn dầu (một tấm kim loại cứng d
ùng quanh bếp)

T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Tấm chắn nhôm (Tempura Guard) T rác không cháy được

Tấm dã ngoại T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Tấm dã ngoại (tấm giải trí) T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống 
trước khi vứt bỏ.

Tấm làm mát nhiệt T rác cháy được

Tấm lót tem (kim loại) T rác không cháy được

Tấm lót tem (nhựa) T rác cháy được



tấm màn T rác cháy được
Tháo các phụ kiện kim loại, cắt thành các miếng vuông có cạnh 50cm trở 
xuống và vứt bỏ chúng. Tuy nhiên, nếu nó được giao trực tiếp đến Công vi
ên Giấc mơ Yoro thì không cần phải cắt.

tấm màu xanh T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

tấm ngăn kéo T rác cháy được

Tấm nóng T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

tấm sắt mạ kẽm T rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Tấm sườn (Biển tròn) T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc nhà bán lẻ của bạn.

tấm thạch cao T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. 
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166). Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhâ
n loại bỏ.

tấm thảm T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Tấm tôn (đá/bê tông) T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Tấm tôn (dùng cho nông nghiệp) T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Tấm tôn (nhựa) T rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Sản phẩm nông nghiệp không thể được thu thập.

Tấm trải giường/tấm trải giường vừa vặn T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Tấm trên Kotatsu/kotatsu T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Tấm ván (bằng gỗ) (trong vòng 6cm 
mỗi cạnh, có chiều dài tối đa có thể 
bỏ vừa túi đựng rác dễ cháy được 
chỉ định)

T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

tấm Vinyl T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Tamo lưới T rác cháy được

tàn thuốc lá T rác cháy được

Tanzen/Dotera T rác cháy được

tạp chí hàng tuần T Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Tập tin (kim loại) T rác không cháy được

Tập tin (kim loại) T rác không cháy được

Tập tin (nhựa/giấy) T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Tập tin (vải/giấy) T rác cháy được

tàu chở đồ trượt tuyết T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



tàu thủy T rác cháy được

Tay cầm (phụ tùng ô tô) T rác không cháy được Chỉ những mục được xóa bởi cá nhân.

tay nắm cửa T rác không cháy được

Tegusu (dây câu) T rác cháy được

tenugui T rác cháy được

thảm T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Thảm T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

thảm bàn T rác cháy được

thảm cao su T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

thảm chơi gôn T rác cháy được

Thảm đất tảo cát (thảm tắm) T Rác được mang trực tiếp
Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để xác nhận rằng sản phẩm có chứa 
amiăng. Hồ sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui 
lòng mang nó đến trung tâm số lượng lớn.

thảm điện T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

thảm gỗ T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

thảm không khí T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thảm lối vào (dùng ngoài trời) (kim 
loại)

T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thảm lối vào (dùng ngoài trời/trong 
nhà) (làm bằng vải, sợi, nhựa)

T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

thảm mạt chược T rác cháy được

thảm nhà bếp T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Thảm nóng T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thảm nóng/thảm gỗ T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

thảm tắm T rác cháy được

thảm tắm T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Thảm trải ga (có đính nhôm) T rác không cháy được

thảm vệ sinh T rác cháy được

Thảm, thảm (vải), thảm, chiếu T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Thảm/chai chống muỗi T rác cháy được



than bánh T rác cháy được Hãy ngâm nó trong nước trước khi lấy nó ra.

Than cốc (nhiên liệu) T rác cháy được

than củi T rác cháy được

than củi T rác cháy được Hãy ngâm nó trong nước trước khi lấy nó ra.

Thân máy bơm (để sử dụng nước tắm 
còn sót lại làm nước rửa)

T rác không cháy được

thân máy tính để bàn T
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

thang T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Thanh căng/Kệ căng T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

thanh chày T rác cháy được

thành phần nhỏ T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

thành phần xe hơi T rác không cháy được Chỉ khi bạn tự mình loại bỏ nó.

Thanh tạ (thanh/trọng lượng) T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật nặng không thể bỏ vừa túi quy định hoặc nặng sẽ được coi là 
''rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số chuyên 
dụng 0584-32-1166).

thắt lưng T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

thẻ T rác cháy được

Thẻ điểm T rác cháy được

Thẻ điện thoại T rác cháy được

Thẻ nhớ, thẻ nhớ, bộ nhớ USB T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

thẻ từ T rác cháy được

Thêm tóc (tóc giả) T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Thìa (gỗ/nhựa) T rác cháy được

Thìa (gỗ/nhựa) T rác cháy được

Thìa (gốm) T chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Thìa (kim loại) T rác không cháy được

Thìa (kim loại) T rác không cháy được

Thìa đong (kim loại) T rác không cháy được

Thìa đong (nhựa) T rác cháy được

thìa đong chất tẩy rửa T rác cháy được



Thìa và nĩa dùng cho hộp cơm 
bento và món ăn phụ ở cửa hàng 
tiện lợi (nhựa)

T rác cháy được

thiết bị âm thanh T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thiết bị chiếu sáng (đèn chùm, đèn 
đứng, v.v.)

T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Hãy loại bỏ các ống huỳnh quang và bóng đèn. Những đồ vật không thể 
bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp 
hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-32-1166).

Thiết bị đầu cuối máy tính bảng T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Đối với các mặt hàng có nhãn tái chế PC, vui lòng liên hệ với cửa hàng 
nơi bạn đã mua chúng hoặc Trung tâm Phiếu Tái chế Thiết bị Gia dụng. 
Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Thiết bị đầu cuối sách điện tử (máy 
đọc sách điện tử)

T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Thiết bị ngoại vi máy tính T rác không cháy được

thiết bị nông nghiệp T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Thiết bị vui chơi (cho trẻ em) (gỗ/nhựa) T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật có gắn kim loại phải được xử lý như "rác không cháy được". 
Nếu các vật dụng không vừa với túi được chỉ định, vui lòng vứt chúng và
o loại "rác quá khổ".

Thiết bị vui chơi (dành cho trẻ em) (có 
nhiều bộ phận bằng kim loại)

T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

thiết bị xử lý tần số thấp T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Vui lòng tháo pin ra. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ đ
ược coi là ``rác quá khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà 
(số điện thoại riêng 0584-32-1166).

Thiết bị y tế T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

thơm T rác cháy được

thớt T rác cháy được

thư T rác cháy được

thủ công bằng gỗ T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thư trực tiếp (bóc và đọc bưu 
thiếp/bưu thiếp được gấp nếp gửi trong 
hộp thư)

T rác cháy được



Thư trực tiếp (tờ rơi được đăng trong 
hộp thư hoặc phân phát cho công 
chúng)

T Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Thức ăn thừa T rác cháy được

thùng T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng (nhựa) đựng hóa chất (độc 
hại và thuốc trừ sâu)

T rác cháy được

Thùng (thủy tinh) đựng hóa chất 
(chất độc hại và thuốc trừ sâu)

T rác không cháy được

thùng bia T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

thùng chứa keo T rác cháy được Hãy làm trống nó và lấy nó ra.

thùng dưa chua T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng đựng dầu (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Thùng đựng hóa chất đặc biệt 
(thuốc mạnh, v.v.)

T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Thùng đựng rác (kim loại) T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng đựng rác (nhựa) T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng đựng thuốc diệt cỏ (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Thùng Itto T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng rác (bằng gỗ/nhựa) T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng rác (gốm) T chất thải nguy hại Vui lòng vứt bỏ chất thải nguy hại vào ngày thu gom được chỉ định.

Thùng rác (kim loại) T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng rác (kim loại) T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng rác (nhựa) T rác cháy được

thùng sơn (kim loại) T rác không cháy được



Thùng sơn (nhựa) T rác cháy được Hãy làm trống nó và lấy nó ra.

Thùng/bồn (kim loại) T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thùng/thùng (bằng gỗ/nhựa) T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thước (gỗ/tre) T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thước (kim loại) T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thước (làm bằng gỗ, tre, nhựa) T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thuốc (thuốc gia đình) T rác cháy được

thuốc chống côn trùng T rác cháy được

thuốc đắp T rác cháy được

thươc dây T rác không cháy được

thuốc lá đun nóng T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Thuốc mạnh (thuốc trừ sâu, chất độc) T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

thuốc súng T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

thuốc trừ sâu T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

thuốc trừ sâu T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Thuốc trừ sâu cho cây trồng T Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Thuyền (thuyền cao su) T rác cháy được

Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống 
trước khi vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu nó được giao trực tiếp đến Công viên Giấc 
mơ Yoro thì không cần phải cắt.

thuyền cao su T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Thuyền giải trí (thuyền cao su) (có 
tấm đáy)

T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Thuyền giải trí (thuyền cao su) (thiết bị 
vui chơi hình phao)

T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

tiệm bánh tại nhà T rác không cháy được

tinh thể thủy tinh T rác không cháy được Vui lòng bọc nó trong giấy dày trước khi vứt bỏ vì nó rất nguy hiểm.



Tivi (CRT, LCD, Plasma) T
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

tivi chiếu T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

tivi ống tia âm cực T
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

tivi plasma T
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

tivi tinh thể lỏng T
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

Tổ chức ngực T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Tờ rơi T Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Tờ rơi T Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Toa xe (cho nhà bếp, v.v.) T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

toa xe nhà bếp T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

tóc (tóc) T rác cháy được

Tóc giả (nối tóc) T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Tokkuri T rác không cháy được

tông đơ cắt tóc điện T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Tonkachi (búa vàng) T rác không cháy được

Trà túi lọc (trà gói) T rác cháy được

trạm xăng T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Trình xử lý văn bản (trình xử lý v
ăn bản)

T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Tro đốt T Rác không thể thu gom Cát, đá, đất,… không phải là rác và không thể thu gom được.



Trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA) T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

trường hợp ưa thích T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Tsuzura T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

tủ T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

từ điển điện tử T
Rác không cháy được hoặc đồ gia 
dụng nhỏ

Nếu kích thước của sản phẩm là `` trong vòng 10 cm x 30 cm '' hoặc nếu kh
ông thể tháo pin lithium-ion, vui lòng vứt bỏ nó như '' đồ gia dụng nhỏ '' 
trong hộp thu gom cố định tại văn phòng hoặc quầy thu ngân tại cơ sở cô
ng cộng nơi bạn đến thăm. Đối với các vật dụng không có kích thước quy 
định, hãy tháo pin lithium-ion đi kèm và vứt chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng vứt bỏ pin lithium-ion đã loại bỏ tại hộp thu gom pin tại cửa h
àng điện tử hoặc nhà bán lẻ điện tử ở địa phương của bạn hoặc tại "hộp 
thu gom pin lithium-ion" đặt tại tòa thị chính hoặc cơ sở công cộng của bạn.

Từ điển/Từ điển T Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

tủ đựng đồ T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Tủ đựng đồ (làm bằng nylon hoặc vải) T rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Tủ lạnh/tủ đông (sử dụng tại nhà) T
Rác không thể thu gom được (4 món 
đồ gia dụng)

Vui lòng liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia 
dụng.

tủ ngăn kéo T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

tủ quần áo T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

tủ quần áo T rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Túi (túi giấy) T Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Túi (túi nhựa) (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi bao bì vệ sinh (nhựa) T rác cháy được

túi bên trong của tàu T rác cháy được

Túi Boston T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.



túi đi tiểu T rác cháy được Đổ hết nước tiểu.

Túi đựng (làm bằng giấy) (không có 
lớp phủ)

T Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Túi đựng bánh gạo (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi đựng cà phê hòa tan (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi đựng cà ri (retort) (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi đựng các sản phẩm có thể bơm 
lại (túi đựng các sản phẩm có thể 
bơm lại như gia vị, chất tẩy rửa) (làm 
bằng giấy)

T rác cháy được

Túi đựng dầu gội (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi đựng đồ ăn nhẹ, v.v. (làm bằng 
giấy)

T rác cháy được

Túi đựng đồ ăn nhẹ, v.v. (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

túi đựng đũa T rác cháy được

Túi đựng đũa dùng một lần (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi đựng lá trà (dùng đựng lá trà) 
(làm bằng nhựa)

T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

túi đựng móc áo bên ngoài T rác cháy được

Túi đựng nước rửa (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi đựng nước sốt và nguyên liệu ă
n liền (nhựa)

T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi đựng phân bón (giấy) T rác cháy được



Túi đựng trà (dùng đựng lá trà) (l
àm bằng giấy)

T rác cháy được

Túi gạo (vinyl) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

túi gôn T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Túi kẹo (giấy) T rác cháy được

Túi kẹo (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

túi khoai tây chiên (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi mì/túi đựng súp (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi miso (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi mua sắm (túi nhựa từ siêu thị, 
v.v.) (nhựa)

T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi nạp cà phê hòa tan (giấy) T rác cháy được

túi ngủ (nước dãi) T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống 
trước khi vứt bỏ.

Túi nhựa T rác cháy được

túi nhựa T rác cháy được

Túi nhựa (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi nhựa tráng nhôm (nhựa) T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Túi nhựa, ống và ống thông để chă
m sóc y tế tại nhà

T rác cháy được
Không thể thu thập kim tiêm và các vật dụng dính máu. Vui lòng yêu 
cầu xử lý thích hợp tại cơ sở y tế, v.v.

Túi nylon T rác cháy được

túi thắt lưng T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.



Túi trà (túi bên ngoài) (làm bằng 
giấy)

T rác cháy được

Túi trà/giá treo trà đen T rác cháy được

Túi xà phòng cá nhân (làm bằng 
giấy)

T rác cháy được

Túi xách (thân được làm bằng kim 
loại, chẳng hạn như nhôm)

T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Túi xách (vải, da, da tổng hợp, nhựa 
vinyl, nhựa)

T Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh

Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được. Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác qu
á khổ'' và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 
0584-32-1166).

túi xách tay T rác cháy được
Vui lòng loại bỏ các bộ phận kim loại và vứt bỏ chúng như rác không cháy 
được.

Túi/lưới/lưới nhựa đựng quýt T
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

tuốc nơ vít (dụng cụ) T rác không cháy được

Túp lều/lồng/hàng rào thú cưng T
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Tupperware/Nắp Tupperware (nhựa) T rác cháy được

ủng cao su Ủ rác cháy được
Nếu có bất kỳ bộ phận kim loại nào, hãy loại bỏ chúng và xử lý kim loại đã 
loại bỏ như "rác không cháy được".

Vách nhôm V rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

vải sạch V rác cháy được

vải vinyl V rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Vali (để đi du lịch) V
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Ván (bằng gỗ) (có cạnh trên 6 cm đ
ến 20 cm, chiều dài trong vòng 100 
cm)

V rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Ván (gỗ) (mỗi cạnh không quá 6 cm, 
chiều dài không quá 180 cm)

V Rác đốt được hoặc giao trực tiếp
Nếu không vừa với túi quy định, bạn sẽ phải trực tiếp mang vào và nộp đơn 
tại Phòng Môi trường và Dân cư Thị trấn. Hãy mang nó đến Công viên 
giấc mơ Yoro.

Ván đánh thức V rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ván đứng V rác cồng kềnh
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Vui 
lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hàng 
tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ván ép V Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Ván khuôn cho các bộ phận mô hì
nh bằng nhựa

V rác cháy được



ván lướt sóng V rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Văn phòng phẩm (giấy/nhựa) V rác cháy được

Văn phòng phẩm (kim loại) V rác không cháy được

ván thấp V rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ván trượt V
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

ván trượt V rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

ván trượt V
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

ván trượt tuyết V rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Vành/xích xe đạp V
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Vật dụng vệ sinh V rác cháy được

Vật liệu đệm cho thiết bị điện 
(styrofoam)

V
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì hoặc khay xốp) hoặc rác dễ ch
áy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Vui lòng vứt bỏ những vật 
dụng có dấu tái chế vào khay xốp. Nếu không có dấu nhựa hoặc dấu tái 
chế hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng 
vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

váy ngắn V Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Vỉ đập ruồi (kim loại) V rác không cháy được

Vỉ đập ruồi (nhựa) V rác cháy được

Vinyl làm vườn V rác cháy được

Các mặt hàng nông nghiệp không thể được thu thập. Giới hạn ở các vật 
dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hãy cắt thành từng 
miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro 
Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.

Vinyl nông nghiệp V Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

vớ V rác cháy được

vớ V rác cháy được

Vỏ (hàu, nghêu, v.v.) V rác cháy được

Vỏ đĩa CD (nhựa) V rác cháy được

vỏ duralumin V
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Vỏ Futon/Tấm Futon V rác cháy được
Hãy cắt thành từng miếng vuông nhỏ hơn 50 cm. Tuy nhiên, nếu được giao 
trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không cần phải cắt bỏ.



Vỏ phim (nhựa) V
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì) hoặc rác dễ cháy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Nếu không có dấu nhựa 
hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng vứt 
nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

vỏ tã V rác cháy được

Vỏ trứng V rác cháy được

Vòi bàn (dây điện) V rác không cháy được

Vòi bơm (dùng để tận dụng nước tắm 
còn sót lại làm nước giặt)

V rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

vòi bơm bồn tắm V rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

vòi nước V rác không cháy được

vòi nước V rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

Vợt (gỗ/nhựa) V Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Vợt (kim loại) V
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Vợt bóng bàn (bóng bàn) V rác cháy được

Vợt cầu lông (gỗ/nhựa) V Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Vợt cầu lông (kim loại) V
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Vợt tennis (bằng gỗ) V Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Vợt tennis (trừ gỗ) V
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

vũ công trà V rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

vữa V rác không cháy được

vữa gỗ V Rác được mang trực tiếp
Giới hạn ở các vật dụng dùng trong gia đình và được cá nhân loại bỏ. Hồ 
sơ phải được nộp tại Phòng Dân cư và Môi trường Thị trấn. Vui lòng mang 
nó đến trung tâm số lượng lớn.

Vương miện (nắp kim loại) V rác không cháy được

xà bông X rác cháy được

xăng X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

xe ba bánh X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).



xe bạc X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe cút kít X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe đạp X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe đạp X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

xe đạp có động cơ X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Xe đạp điện X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc nhà bán lẻ của bạn.

xe đạp một bánh X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe đạp/xe máy mini X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

xe đẩy X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe đẩy X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe đẩy làm việc X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe điện X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc nhà bán lẻ của bạn.

xe đưa đón cầu lông X rác cháy được

Xe gắn máy (xe gắn máy) X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

xe hơi X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

xe lăn X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe lăn điện X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc nhà bán lẻ của bạn.

xe máy X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

Xe máy/xe đạp gắn máy X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

xe nhỏ X rác không cháy được

Xe phía sau X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xe tay ga X Rác không thể thu gom Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc đại lý của bạn.

xe trượt tuyết X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xẻng X
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Xi lanh cho bếp cassette X rác không cháy được Sau khi dùng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

Xi lanh khí (loại hộp mực để bàn) X rác không cháy được Sau khi dùng hết, hãy đục một lỗ trên lon và vứt bỏ.

xi măng X Rác không thể thu gom Về nguyên tắc, xi măng không được chấp nhận tại các bãi thải cuối cùng.

Xích (làm bằng cao su, urethane, 
nhựa)

X rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

Xích đu (sử dụng tại nhà) X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

Xiên tre X rác cháy được Hãy bọc đầu bằng giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.



Xiên Yakitori (kim loại) X rác không cháy được
Vui lòng bọc đầu lưỡi dao bằng giấy dày trước khi vứt bỏ để tránh mọi nguy 
hiểm.

Xiên Yakitori (tre/gỗ) X rác cháy được Hãy bọc đầu bằng giấy dày để tránh mọi nguy hiểm.

Xô (kim loại) X
Rác không cháy được hoặc rác cồng 
kềnh

Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

Xô (nhựa) X Rác cháy được hoặc rác cồng kềnh
Những đồ vật không thể bỏ vào túi quy định sẽ được coi là ``rác quá khổ'' 
và yêu cầu giao trực tiếp hoặc thu gom tận nhà (số điện thoại riêng 0584-
32-1166).

xô nhiều X rác cháy được

xóa tập tin X rác cháy được

Xông hơi (sử dụng tại nhà) X rác cồng kềnh
Vui lòng yêu cầu nhận hàng bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc nhận hà
ng tận nhà (quay số riêng 0584-32-1166).

xốp X
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì hoặc khay xốp) hoặc rác dễ ch
áy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Vui lòng vứt bỏ những vật 
dụng có dấu tái chế vào khay xốp. Nếu không có dấu nhựa hoặc dấu tái 
chế hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng 
vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Xốp để đóng gói X
Thu gom vật liệu tái chế (hộp nhựa và 
bao bì hoặc khay xốp) hoặc rác dễ ch
áy

Đối với các mặt hàng có nhãn nhựa, vui lòng sử dụng hết lượng bên trong, 
rửa kỹ và cho vào hộp nhựa và túi đóng gói. Vui lòng vứt bỏ những vật 
dụng có dấu tái chế vào khay xốp. Nếu không có dấu nhựa hoặc dấu tái 
chế hoặc nếu vết bẩn không bong ra ngay cả sau khi rửa bằng nước, vui lòng 
vứt nó vào danh mục ''Rác cháy được''.

Yoshizu Y rác cháy được
Vui lòng cắt thành từng miếng có kích thước từ 50cm trở xuống trước khi 
vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu được giao trực tiếp đến Yoro Dream Park thì không 
cần phải cắt bỏ.

Yukata Y Thu hồi tài nguyên hoặc rác dễ cháy

Vui lòng vứt chúng như rác tái chế trong các hoạt động thu gom tài nguy
ên của các hiệp hội khu dân cư, trường tiểu học và trung học cơ sở, PTA, 
hiệp hội trẻ em, nhóm phụ nữ, v.v. hoặc vứt chúng như rác dễ cháy. Hãy vứt 
những đồ bẩn vào loại ''rác cháy được''.

Zeolite (chất độn chuồng cho mèo) Z rác cháy được


